
DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú

quận 1
Trạm Trung Chuyển

Ba Huân
189C Công Quynh quận 1 Coop mart Ba Huân
251 Lê Thanh Tôn quận 1 CHTP VISSAN Ba Huân
42 Nguyên Thai Hoc quận 1 CHTP VISSAN Ba Huân
21-23 Phan Châu Trinh quận 1 CHTP VISSAN Ba Huân
176 Hai Ba Trưng quận 1 CHTP VISSAN Ba Huân
27-33 Trần Hưng Đạo quận 1 Foocomart Ba Huân 08.39.142.242

77 Hàm Nghi quận 1 Foocomart Ba Huân 08.38.214.949

52 Tôn Thất Hiệp quận 1 Foocomart Ba Huân 08.38.216.726

142 Bis Lê Thị Hồng Gấm quận 1 Foocomart Ba Huân 08.38.211.278

147B Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho quận 1 Foocomart Ba Huân 08.35.040.027

34 Pho Đưc Chinh quận 1 G7 Mart Ba Huân 4.011.012

396 Hai Ba Trưng quận 1 G7 Mart Ba Huân 4.011.013

135 Nguyên Huê quận 1 Thương Xa Tax Ba Huân 08.38.478.988

21-23 Nguyên Thi Minh Khai quận 1 Citimart Ba Huân
20 Lê Thanh Tôn quận 1 Citimart Ba Huân

quận 1
citimart

Ba Huân
69 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang quận 1 family mart Ba Huân
51 Cô Giang quận 1 Chi Thao Ba Huân 0903 642372

47/17 Nguyên Canh Chân quận 1 Anh Duy Ba Huân 0126.996.899

3/6 Chu Manh Trinh quận 1 Cô Đao Ba Huân 08.38.232.153

90 Trần Khắc chân, P.Tân Định quận 1 Cô Bich Ba Huân 08.38.438.374

135 Trân Hưng Đao quận 1 Chi Hiêu Ba Huân 0983916671

84 Công Quynh, P.Pham Ngu Lao quận 1 Cửa Hang My Đưc-Binh Điên Ba Huân 6660 0084

345 Hai Bà Trưng quận 1 Trần Thị Ngọc Diệu Ba Huân 3.88
380/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 1 Trần Thị Ngọc Ba Huân
190A Trần Quang Khải quận 1 Chị Muối Ba Huân 3.84
46 Mã Lò quận 1 Chị Chín Ba Huân 3.83
40 Nguyễn Văn Cừ quận 1 Chị Dung Ba Huân
48/1 Nguyên Canh Chân quận 1 Chi My Ba Huân
36 Nguyễn Văn Cừ quận 1 Chị Xuân Ba Huân
70 Đông Khơi - P.Bên Nghe quận 1 Khach san Hương Sen Ba Huân 0919.40 1383

235 Nguyễn Văn Cừ quận 1 Lotteria Ba Huân
34 Lê Duẩn quận 1 Lotteria Ba Huân
230  Nguyên  Trai   quận 1 Lotteria Ba Huân
35 Lê Thánh Tôn quận 1 Lotteria Ba Huân
11BIS Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 Lotteria Ba Huân
129_131 Nguyễn Huệ quận 1 Lotteria Ba Huân

Công ty
Bình ổn

164 Bến Chương Dương, P.Bến 
Nghé

Số 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, 
P.Bến Nghé



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

8BIS Công Trường Quốc tế quận 1 Lotteria Ba Huân
95A Trần Hưng Đạo quận 1 Lotteria Ba Huân
6 Lê lợi quận 1 Lotteria Ba Huân
02 Nguyễn Hữu Cầu quận 1 Lotteria Ba Huân
253 Nguyễn Văn Cừ quận 1 Café Tòa Nhà Nowzone Ba Huân
253 Đồng Khởi quận 1 Café Đồng Khởi Ba Huân
12_14 Thái Văn Lung quận 1 Việt Café Ba Huân
132_134 Đồng Khởi quận 1 Khach san Hoàn Cầu Ba Huân
106 Sương nguyệt Ánh,P Bến Thành quận 1 CN CTY Ăn Uống Quốc Vinh Ba Huân
114B Trần Quang Khải quận 1 Cửa Hàng Rạng Đông Ba Huân 62911180
102C Nguyễn Văn Cừ quận 1 Căn Tin Trường Quốc Tế Mỹ Ba Huân
19 chơ ĐaKao quận 1 Chi Yên Ba Huân 08.38.205.406

chơ Đakao quận 1 Anh Cường Ba Huân 0938 957779

48 Trương Han Siêu, chơ ĐaKao quận 1 Chi Nhung Ba Huân
Sap 144 - 145 chơ ĐaKao quận 1 Cô Cuc Ba Huân 08.39.032.251

16 Chơ ĐaKao quận 1 Cô Ba Ba Huân
3 Chợ Đa Cao quận 1 Cô Kim Cương Ba Huân
Chơ Bên Thanh quận 1 Anh Hông Ba Huân
Sap 1281 Chơ Bên Thanh quận 1 Chi Hanh Ba Huân 44332379

61 Chợ Thái Bình quận 1 Cô Dậu Ba Huân 08.38.372.574

An Phu, An Khanh quận 2 Metro Ba Huân
Sô 43  Thao  Điên - P.Thao Điên quận 2 CN Cty TNHH MTV An Phu Ba Huân

quận 2
Cty TNHH  Toan Gia Thinh

Ba Huân
19 Xa lộ Hà Nội,Thảo Điền quận 2 Thảo Long Ba Huân
30 Đường Số 19,P An Phú quận 2 Citimart Ba Huân

quận 2
ST Phạm Thu

Ba Huân
162 Nguyễn Thị Định quận 2 Cửa hang Nam Phong Ba Huân

quận 2
Công Ty TNHH Gấc Đỏ

Ba Huân
18 Đ21 Chợ Tân Lập quận 2 Chị Tuấn Ba Huân
Sạp 124 chợ An Khánh quận 2 Cô Hồng Ba Huân 3.89

Sạp 150 chợ An Khánh quận 2 Chị Phúc Ba Huân 0935.568898

830A1 Nguyễn Duy Trinh quận 2 Anh Minh Ba Huân
Số 8 Đường 22,Cát Lái quận 2 Anh Thái Ba Huân
69 Đường Số 7,An Bình quận 2 Vân Ba Huân
Tỉnh Lộ 43,P Bình Chiểu quận 2 Hằng Ba Huân
203 Nguyễn Thị Định quận 2 Liên Út Ba Huân
01 Lê Văn Thịnh quận 2 A Hùng Ba Huân
15 Đ22 Khu Cây Xoài quận 2 A Hải Ba Huân
70 Đ.Quốc Hương quận 2 Chị Thượng Ba Huân

Tòa nhà RIVER GARDEN - 170 
Nguyễn Văn Hưởng

531 Nguyễn Duy Trinh,P Bình 
Trưng Đông

990 Nguyễn Thị Định,P Thạnh Mỹ 
Lợi



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Lô k/101B Lương Định Của quận 2 Chị Hồng Ba Huân

quận 3
Coop mart 

Ba Huân
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart Ba Huân
269 Hai Bà Trưng quận 3 Foocomart Ba Huân 08.35.030.207

Kios sô 10 Chơ Nguyên Văn Trôi quận 3 CHTP VISSAN Ba Huân

quận 3
HTX - TM F14 Q3

Ba Huân
0168 3990787

666 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 Cty CPTM DV Q3 Ba Huân 3.83
345 Hai Bà Trưng quận 3 HTX TM P8,Q3 Ba Huân
297 Nguyễn Đình Chiểu,P5 quận 3 Cửa Hàng Cp Ba Huân
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Lotteria Ba Huân 39 301 030

01 Nguyên Thông quận 3 Lotteria Ba Huân 35 262 406

256 Nam Ky Khơi Nghia quận 3 Lotteria Ba Huân
142 Võ Thi Sau quận 3 Lotteria Ba Huân 38 205 338

24 Kỳ Đồng quận 3 Trươờng Tiểu Học Kỳ Đồng Ba Huân
159 Võ Văn Tần quận 3 Nhà Hàng Sơn Thủy Ba Huân 39301923

quận 3
Hông Anh

Ba Huân
931 1509

475/41 Hai Ba Trưng, P.8 quận 3 Tap Hoa Chi Tiên Ba Huân

quận 3
Chu Tai 

Ba Huân
3834 3393

153/8/16 Nguyên Thông quận 3 Chi Tâm Ba Huân 3935.1314

153/8/9 Nguyên Thông quận 3 Chi Yên Ba Huân
242/4 Nguyên Thiên Thuât quận 3 Chi Hân Ba Huân 08. 38 305 377

155/16 Nguyễn Thông quận 3 Trần Thị kim Liên Ba Huân 2.21
90 Nguyễn Thông quận 3 Nguyễn Trúc Lâm Ba Huân 0907.843464
88/51V Bà Huyện Thanh Quan quận 3 Trịnh Văn Năm Ba Huân 0908.457220
242/82 Nguyễn Thiện Thuật quận 3 Nguyễn Thị Bích Vân Ba Huân 3.83
242/12 Nguyễn Thiện Thuật quận 3 Chị Phụng Ba Huân 08.38.331109
297 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 Tống Văn Chín Ba Huân 0902.944117
60 Lý Chính Thắng quận 3 Trần Thị Ngọc Diệu Ba Huân 0168.3990787
287/34 nguyễn Đình Chiểu quận 3 Chị Diễm Ba Huân
287/38 nguyễn Đình Chiểu quận 3 Chị Dung Ba Huân
26 Lê Quốc Hưng quận 4 Foocomart Ba Huân 08.39.401.564

25 Tôn Đản quận 4 Foocomart Ba Huân 08.39.404.634

90 Hoang Diêu quận 4 G7 Mart Ba Huân 08.39.434.467

19 Lê Thach quận 4 CHTP VISSAN Ba Huân
23 Lê Thach quận 4 CHTP VISSAN Ba Huân
301 c/cư H3 Hoang Diêu quận 4 Citimart Ba Huân
Đương 48,  P3 quận 4 Vinatex Ba Huân

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

381 Lê Văn Sỹ (giao 21 Trần 
Quang Diệu)

453/104 - Lê Văn Sỹ, P12 (chợ Bùi 
Phát)

116/21 Vườn Chuối (105  Lô F, 
Nguyễn Đình Chiểu, P4)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

002 M1 Tôn Thât Thuyêt, P1 quận 4 Cửa hàng Mavisa Ba Huân
23 Tôn Đản quận 4 Công Ty  TNHH Mèo Đen Ba Huân
Sô 384 Hoang Diêu, P6 quận 4 Cty TNHH Viêt Đai Thi Ba Huân
204/10 Lê Quôc Hưng quận 4 Ma Q4 Ba Huân 08.38.262.756

83 Lê Văn Linh quận 4 Kim Hoàn Ba Huân
Sap 31 Chơ Lê Văn Linh - P12 quận 4 Di Ut Ba Huân 3826 2627

quận 4
CH Xíu 

Ba Huân
3943 1076

Hem 122/27/105 Tôn Đan quận 4 Phương Quê Ba Huân 0168 729 5300

Sap 71, cửa sô 5 Chơ Xom Chiêu quận 4 Ngoc Phương Ba Huân 943 1118

285A Tôn Thất Thuyết, P.3 quận 4 Chi Trinh Ba Huân 39450741

129/63A Nguyên Hưu Hao, P9 quận 4 Câm Hoa Ba Huân 826 0728

183/12  Bên vân Đôn - P6 quận 4 Chi Hông Ba Huân 08.39.400.191

80 Bên Vân Đôn, P.2 quận 4 Chi Sang-Câu Dưa Ba Huân
148/43 Bên Vân Đôn, P.6 quận 4 Chú Trọng Ba Huân
129/63 Nguyên Hưu Hao, P6 quận 4 Chị Loan Ba Huân 1264181580

Chơ 200 quận 4 Anh Thoa Q4 Ba Huân
172 Nguyên Tât Thanh quận 4 Chi Lan Ba Huân
B181 Xóm Chiếu quận 4 Chị Liên Ba Huân
19 Lê Văn Linh quận 4 Chi Phương Ba Huân  3826 0791

65 Tôn Thất Thuyết quận 4 Chị Hiếu Ba Huân
73 Nguyễn Hữu Hào quận 4 Cẩm Hoa Ba Huân 3.81
254/33/57 Bến Vân Đồn quận 4 Chị Hòa Ba Huân
72 Nguyễn Hữu Hào quận 4 C Ngà Ba Huân 3.83

quận 5
Coop mart 

Ba Huân

quận 5
Coop mart 

Ba Huân
37 Vạn Tượng quận 5 Foocomart Ba Huân 08.38.538.786

330 An Dương Vương quận 5 Foocomart Ba Huân 08.38.333.807

247-249 Nguyễn Chí Thanh quận 5 Foocomart Ba Huân 08.39.561.576

40-42 Hải Thượng Lãn Ông quận 5 Foocomart Ba Huân 08.35.040.094

179 Hai Thương Lan Ông quận 5 CHTP VISSAN Ba Huân
30A Phan Văn Khoe quận 5 CHTP VISSAN Ba Huân
116 Nguyên Duy Dương quận 5 CHTP VISSAN Ba Huân
127 Bui Hưu Nghia quận 5 G7 Mart Ba Huân 08.39.240.752

Công Nguyên Kim, Lâu 3 quận 5 Parkson Ba Huân
Lotteria Nguyễn Trãi quận 5 Lotteria Ba Huân
126 Hung Vương, P12, Q5 quận 5 Lotteria Ba Huân 22 330 375

114 Trân Hưng Đao, Q5 quận 5 Lotteria Ba Huân 39 239 122

74-76 Bui Hưu Nghia, P.7 quận 5 Đai ly Ngoc Duyên Ba Huân 08.39.237.963

155/11 Tôn Đản, P14 (Chợ Xóm 
Chiếu)

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)
96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 5
Chị Châu 

Ba Huân
0122.364.9446

28/34H Trần Bình Trọng quận 5 Cô Tý Ba Huân 0986950075

182B Trần Bình Trọng quận 5 Chú Dức Ba Huân 39234071

77 Nguyễn Biểu quận 5 Anh Thạnh Ba Huân 38368843

Kios 13 Nguyễn Biểu quận 5 Chú Chín Ba Huân 0908756535

Chơ Cao Đat quận 5 Sạp Bà 10 Ba Huân
249 Hâu Giang, P.5 quận 6 Trương Anh Dương Ba Huân 08.39.604.128

551/31 Hem 35A, Hoang Lê Kha quận 6 Thu ba - Lo Gôm Ba Huân 08.22.127.413

253 Hùng Vương quận 6 Chị Phượng Ba Huân 08.38.393835

58/127 Bến Hàm Tử quận 6 Chị Trinh Ba Huân 08.38.380732

271 Bến Hàm Tử quận 6 Cô Hoa Ba Huân 08.38.253418

10B An Dương Vương, P.10 quận 6 Kim Yên Ba Huân 08.62.606.683

Sap 151 chơ Hô Trong Quy quận 6 Chi Bay Ba Huân 0121.223.6750

06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart Ba Huân
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  Ba Huân
Bình Phú quận 6 Metro Ba Huân
645 Hông Bang quận 6 CHTP VISSAN Ba Huân
146 Thap Mươi quận 6 CHTP VISSAN Ba Huân
489 Gia Phú quận 6 Foocomart Ba Huân 08.35.040.093

77 Lê Quang Sung quận 6 Foocomart Ba Huân 08.39.606.755

206 Hậu Giang, P.9 quận 6 Foocomart Ba Huân 08.39.602.626

Sạp 88 chợ Minh Phụng quận 6 Ngô Lan Ba Huân 3.97
Sạp 81 chợ Minh Phụng quận 6 Phan Yến Ba Huân
Sạp 66 lô A, chợ Bình Tiên, P.4 quận 6 Lưu Thị Kim Yên Ba Huân 3.85
Sạp 183 chợ An Dương Vương quận 6 Trần Thị Lượm Ba Huân 0907.481403
Sạp 102 chợ An Dương Vương quận 6 Dương Thị Hạnh Ba Huân 6.27
35/D4 Tân Hòa Đông (chợ Phú Lâm)quận 6 CH Mai Vân Ba Huân
2I cư xá Phú Lâm quận 6 Cửa Hàng Việt 2I Ba Huân
Sạp 151 Chợ Hồ Trọng Quý quận 6 Chị Mỹ Ba Huân
Đầu Chợ Minh Phụng quận 6 Cô Mai Ba Huân
22-28 Nguyễn Đình Chi, P.9 quận 6 Công Ty Ba Huân Ba Huân

quận 7
Coop mart 

Ba Huân

quận 7
Citimart 

Ba Huân

quận 7
Citimart 

Ba Huân
Sô 10, Nguyên Lương Băng quận 7 Citimart Ba Huân

quận 7
Citimart 

Ba Huân

138/12 Nguyễn Trãi, P3 (chợ Bàu 
Sen)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)
B3/04-B3/05-B3/06 Kp Nam Long 
1
S4 -1 Bùi Bằng Đoàn, Hưng 
Vượng 3  

Kho Emall J1 20b_ 21 đường 5-
7,Tân Thuận Đông



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 7
Citimart 

Ba Huân

quận 7
Vinatex 

Ba Huân
1240 Huynh Tân Phat quận 7 CHTP VISSAN Ba Huân
AS A1-14 Lô S13 My Viên quận 7 CHTP VISSAN Ba Huân
248 Lê Văn Lương quận 7 CHTP VISSAN Ba Huân
52 đương sô 1, chơ Tân My quận 7 CHTP VISSAN Ba Huân
1627 Huynh Tân Phat, P.Phu My quận 7 Cty TNHH Hiêp Phu Ba Huân
Khu A1 Nguyên Đưc Canh quận 7 ST AH 1 MART Ba Huân
337 Huỳnh Tấn Phát quận 7 Foocomart Ba Huân 08.38.727.110

8/5 Trần Xuân Soạn quận 7 Foocomart Ba Huân 08.35.033.007

469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng quận 7 Lotte mart Ba Huân

quận 7
Cửa hàng Mavisa 

Ba Huân
56 đường số 1 , Tân Mỹ quận 7 Tạp Hóa Có Lời Ba Huân 0938.657291

quận 7
Kim Cuc 

Ba Huân
3872 0315

53 Đường số 1 Chợ Tân Mỹ quận 7 Anh Cương Ba Huân 0909 651 717

51/54 Mai Văn Vinh, P.Tân Kiêng quận 7 Cửa hang TM Ngoc Tân Ba Huân 37710682

172 Tân My quận 7 Chi Phương Ba Huân 3830 5377

Saïp 12/6F Chôï Coâ Giang quận 7 Chò Thaûo Ba Huân

182/11 Ñöôøng Mai Vaên Vónh quận 7 Phuù Thaønh Ba Huân

45/6 Ñöôøng Lyù Phuïc Mang quận 7 Chò Nga  Ba Huân
1H đường số 8, Tân Phú quận 7 Chị Thuyết Ba Huân 0919.991257
6G đường số 6, Tân Mỹ quận 7 Chị Tâm Ba Huân 3.78

129/6E Chôï Taân Myõ quận 7 Ngoïc Khaùnh Ba Huân
19D đường số 1 chợ Tân Mỹ quận 7 Chị Diệp Ba Huân 0908.676995

359 A/7 Chôï Taân Qui quận 7 Chò Söông Ba Huân
17/22 Chơ Tân Thuân Đông quận 7 Chi Hương Ba Huân 3872.0125

152A Chôï Taân Kieång Q.7 quận 7 Chò Oanh Ba Huân

293/4 Ñöôøng Lyù Phuïc Mang Q.7 quận 7 Chò Thuùy Ba Huân

123/5V Chôï Cö Xaù Ngaân Haøng quận 7 Chò Möôøi Ba Huân

357/21 Chôï Cö Xaù Ngaân Haøng quận 7 Chò Haèng Ba Huân

328 Huyønh Taán Phaùt Q.7 quận 7 Chò Hieàn Ba Huân

123/7 Heûm Mai Lan Q.7 quận 7 Chò Hueä Ba Huân

Heûm Mai Lan Q.7 quận 7 Chò Lan Ba Huân

quận 7
Anh Tuân Q7 

Ba Huân
72/6 Tân My, Q7 - 3872 7900 quận 7 Chi Thăm Ba Huân 3872 7900

Tòa nhà Garden Plaza 1, Tôn Dật 
Tiên, PMH
571 Hùynh Tấn Phát, P.Tân Thuận 
Đông

SE1-1 Nguyễn Đức Cảnh, KP Mỹ 
Phúc

21G Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận 
Tây

103/9B Chợ Tân Quy, Tân Kiểng 
-Q7



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 7
Ca Kiêng Long Hai Q7 

Ba Huân
39450741

469 Nguyên Hưu Tho, P.Tân Hưng quận 7 Lotteria Ba Huân 37 712 239

quận 7
Lotteria 

Ba Huân
54 103 973

SB2-1 My Khanh 2, Phu My Hưng quận 7 Lotteria Ba Huân 54 120 565

571 Huynh Tân Phat quận 7 Lotteria Ba Huân 37 733 239

Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Tân Kiểngquận 7 Chị Hà Ba Huân
Sap 331 Chơ Tân Kiêng quận 7 Chi Nương  Ba Huân 37751073

Saïp 11 Chôï Taân Kieång Q.7 quận 7 Anh Nho Ba Huân

Chôï Taân Kieång Q.7 quận 7 Chò Nga Ba Huân

Saïp 24A Chôï Taân Kieång Q.7 quận 7 Chò Göông Ba Huân

Saïp 19 C Chôï Taân Kieång Q.7 quận 7 Chò Loan Ba Huân

quận 7
Coâ Loan 

Ba Huân

Saïp 16 Chôï Cö Xaù Ngaân Haøng quận 7 Chò Haïnh Ba Huân

quận 7
Coâ Loan 

Ba Huân

quận 7
Chi Mai  

Ba Huân
0167 4795739

11F Chôï Baø Choài Nhaø Beø Q.7 quận 7 Chò Phöôïng Ba Huân

Kios soá 2 Chôï Taân Myõ Q.7 quận 7 Chò Hieàn Ba Huân

Kios soá 3 Chôï Taân Qui Q.7 quận 7 Chò Chín Ba Huân

Saïp 16 Chôï Taân Qui quận 7 Chò Hueä Ba Huân
Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Tân Quyquận 7 Ch  Nhungị Ba Huân

Saïp 14 Chôï Phuù Xuaân quận 7 Chò Thuûy Ba Huân

quận 7
Ch  Lanị

Ba Huân
Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Tân Mỹquận 7 Anh Tuyến Ba Huân
Kios đầu chợ Tân Mỹ quận 7 Hội Phụ Nữ Quận 7 Ba Huân
Kiôt 28 Chơ Tân My, Q7 quận 7 Chi Nga Ba Huân 0128.655.5205

Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Phú Thuậnquận 7 Cô Hai Ba Huân
Sô 40/5 Go Ô Môi, P.Phu Thuân quận 7 Chi Kiêu Go ô Môi Ba Huân 873 2436

4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart Ba Huân
125/87 Âu Dương Lân, P.3 quận 8 pentyday mart Ba Huân
42 Đinh Hòa quận 8 Cửa Hàng Thực Phẩm Q8 Ba Huân
24 G Nguyên Thi Tân quận 8 CHTP VISSAN Ba Huân
4/1A Chánh Hưng quận 8 Sữa Hoàng Gia Ba Huân
144 Âu Dương Lân quận 8 Foocomart Ba Huân 08.35.040.095

344 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quy, 
Q7

D-21. R19-1 Mỹ Tòan 3, P.Tân 
Phong

Saïp 04 Chôï Cö Xaù Ngaân Haøng 
Q.7

Saïp 04 Chôï Cö Xaù Ngaân Haøng 
Q.7
Sạp 21 chợ Cx Ngân Hàng, đg Lâm 
Văn Bền, P.Tân Thuận

Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ 
Tân Thuận Đông (ngay bờ 
sông)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

sô 2 Chơ Pham Thê Hiên quận 8 Chi Thanh Ba Huân 38500854

008C3 Chợ Phạm Thế Hiển quận 8 Nguyễn Thị Sang Ba Huân 01218275109

Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Phú Địnhquận 8 Chị Châu Ba Huân
Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Rạch Ôngquận 8 Chị Hà Ba Huân
Điểm Bán Hàng Bình Ổn Chợ Nguyễn Chế Nghĩaquận 8 Anh Kế Ba Huân
8/2 A 1 Pham Hung P.4 quận 8 Chi Phương Ba Huân 54312043

2882 Phạm Thế Hiển quận 8 Anh Thành Ba Huân 0935.097.837

2A Hoàng Minh Đạo(Chợ Nhị Thiên Đường)quận 8 Shop Nguyễn Cường Ba Huân 0988537566

205 Ba Tơ, P.7 quận 8 Văn Cương Ba Huân
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart Ba Huân

quận 9
Coop mart 

Ba Huân
175 Dương Đinh Hôi, tô 1, KP 5 quận 9 Đai ly Tuyêt Trinh Ba Huân 090.777.1314

quận 9
Anh Minh

Ba Huân
38 Đường 147, P.Phước Long quận 9 Anh Hoàng Ba Huân
24 Lò Lu quận 9 Chị Quỳnh Ba Huân
48 Lò Lu quận 9 Thành Tài Ba Huân
157 Lò Lu quận 9 Anh Tâm Ba Huân
201A Lã Xuân Vai quận 9 Yến Hương Ba Huân
68 đường 339 quận 9 Nguyễn Thanh Sơn Ba Huân
75A Đường 339,Phước Bình quận 9 Chị Phương Ba Huân
45A Đại Lộ 2,Phước Bình quận 9 Chị Dung Ba Huân

quận 9
Chị Nga

Ba Huân
0165.4483278

Sap sô 18 Chơ Cao Thai quận 9 Chi Liêu Ba Huân 0938.190.351

quận 10
Coop mart 

Ba Huân
138 A Tô Hiên Thanh quận 10 Big C Ba Huân
34 đương 3/2, P12 quận 10 ST sài gòn Ba Huân 08.54.041.456

03 đương 3/2, P11 quận 10 Maxi mart Ba Huân
322 Nguyên Chi Thanh quận 10 CHTP VISSAN Ba Huân
25 Tô Hiên Thanh quận 10 CHTP VISSAN Ba Huân
383/18 Ba Hat quận 10 G7 Mart Ba Huân
141-143 Vinh Viên, P4 quận 10 G7 Mart Ba Huân 08.39.859.809

384/11 Ly Thai Tô, P 10 quận 10 7 Tai Ba Huân 08.35.092.291

111 Vĩnh Viễn quận 10 Chị Thủy Ba Huân 08.39.272867

191 Nguyên Duy Dương, P 4 quận 10 Chị Nga Ba Huân 08.38.346.290

64 Nhât Tao quận 10 Cô Mươi Ba Huân 08.22.080.025

246/61 Hòa Hưng quận 10 Chị Thắng Ba Huân 0936543302

70 Hồ Thị Kỷ quận 10 Chị Lượm Ba Huân 0932688113

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)

830A1 Nguyễn Duy Trinh (Chợ 
Phú Hữu)

90 Trần Hưng Đạo (sau lưng chợ 
Kiến Thiết)

497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

89 Bà Hạt quận 10 Cô Tý Ba Huân 08.39.270763

463B/36A CMT8, P13 quận 10 Coop food Ba Huân
3/2 Ngô Quyền quận 10 Chị Hưng Ba Huân 38577255

382/48 Lê Hồng Phong quận 10 Chị Thủy Ba Huân 933117039

357 Bà Hạt quận 10 Loan Ba Huân

quận 10
Chi Hanh

Ba Huân
08.22.428.325

558 Bà Hạt quận 10 Chị Vân Ba Huân 0934.479.133

357 Ba Hat, P 4 quận 10 Chị Loan Ba Huân 08.38.345.447

quận 10
Frestmart

Ba Huân
343 Nguyễn Duy Dương quận 10 Chú Trí Ba Huân 0913.933.085

119 Tô Hiến Thành quận 10 Trần Thị Phương Anh Ba Huân
43 Tô Hiến Thành quận 10 Cô Tuyết Ba Huân 08.38.625.058

499 CMT8, P.12 quận 10 CH Nam Phong Ba Huân
70 Hồ Thị Kỷ quận 10 Chị Lương Ba Huân 0933.100.299

99 Nhật Tảo quận 10 Chị Hạnh Ba Huân 0903702742

539/29 CMT8 quận 10 Hạnh_Hòa Hưng Ba Huân
187 Ngô Quyền quận 10 Vũ Lan Chi Ba Huân
9 Chợ Hòa Bình quận 10 Chị Xinh Ba Huân 0937634858

163/160 Thành Thái quận 10 Anh Thắng Ba Huân 0166448438

253 Hùng Vương quận 10 Phương Vỹ Ba Huân 38393835

3/38 Thành Thái quận 10 Chị Hường Ba Huân 38647274

138/3 Thành thái quận 10 Phan Thị Kim Hạnh Ba Huân
629K Bà Hạt quận 10 Chị Trân Ba Huân
50 Tô Hiến Thành quận 10 Chị Hiền Ba Huân 0903975143

307A Tô Hiên Thanh quận 10 Lotteria Ba Huân 38 624 155

34 đương 3/2, P12 quận 10 Lotteria Ba Huân 38 683 162

497 Hoa Hao quận 10 Lotteria Ba Huân 39 572 864

18A đường 3/2 quận 10 Lotteria Ba Huân 38 636 502

799 Lê Hông Phong nôi dai quận 10 Trường Học Trí Tâm Ba Huân 08.38.631.085

274 cao Thắng quận 10 Nhà Hàng Ajda Ba Huân
Hem 283 CMT 8  (cafe Hoa Viên) quận 10 Duyên Tuân Ba Huân 08.22.430.202

171A Chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 Chị Thu Ba Huân 0917.553.376

264 Chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 Chị Hoàng Ba Huân
364 Chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 Chú Hòa Ba Huân 0937.192.561

46 Chợ Nhật Tảo quận 10 Chị Lừng Ba Huân 0946.127.149

Sap sô 01 chơ Nhât Tao quận 10 Chi Nguyêt Ba Huân 0903.700.416

Sap A5, Chơ Lê Hông Phong quận 10 Chi Tuyêt Ba Huân 0907.389.323

Chợ Trần Nhân Tôn,F 20 quận 10 Nguyễn Thị Thúy Ba Huân
Sạp 11 Chợ Nhật Tảo quận 10 Nguyễn Thị Chi Ba Huân

308/10/5 Nguyễn Tri Phương, P4, 
chợ Nhật Tảo

036 Lô G C/c Ngô Gia Tự, Sư Vạn 
Hạnh, P3



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 10
Chi Ha 

Ba Huân
08.22.146.241

216 Chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 Chị Trân Ba Huân 0937.959.329

543/8 Chợ Hòa Hưng quận 10 Chị Hiền Ba Huân
225B Chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 Chị Tuyết Ba Huân
02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart Ba Huân
Lê Đại Hành quận 11 Lotte mart Ba Huân
1/2 Lanh Binh Thăng, P.8 quận 11 Vinatex Ba Huân
972-974  đương 3/2 quận 11 CHTP VISSAN Ba Huân
355 Han Hai Nguyên quận 11 CHTP VISSAN Ba Huân
468 Tân Phươc quận 11 CHTP VISSAN Ba Huân
Sô 184 Lê Đai Hanh, P.15 quận 11 Parkson Ba Huân
115 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16 quận 11 Foocomart Ba Huân 08.35.040.024

87 Pho Cơ Điêu quận 11 G7 Mart Ba Huân 08.39.859.809

312 Lac Long Quân, P.5 quận 11 G7 Mart Ba Huân 08.39.859.809

Chơ Phương 3 quận 11 Chị Phương Ba Huân 0902.390.699

quận 11
Chị Hoa 

Ba Huân
08.39.629.930

Sô 88A Pho Cơ Điêu (Chơ Thiêt) quận 11 Chị Hoa Ba Huân 08.39.551.499

65/33 Phu Tho, P.1 quận 11 Cương - Binh Thơi Ba Huân 0909.251.322

quận 11
Mai Thị Lan

Ba Huân
64 Đội Cung(Chợ Phú Thọ) quận 11 Anh Hưng Ba Huân
90/55 lý nam đế quận 11 Chung Tân Ba Huân
132 Ông Ich Khiêm quận 11 Lê Mini Ba Huân 0907.557.441

Paskson Lê Đai Hanh quận 11 Cửa hàng Lotteria Ba Huân 0907.148.892

490B đương 3/2 quận 11 Cửa hàng Lotteria Ba Huân 0982 58 00 37

Sô 30 Lư Gia, P.15 quận 11 Quan Miên Tây Ba Huân 08.38.636.207

981 đương 3/2, P.6 quận 11 Phơ Như Y Ba Huân 08.38.576.319

67 Phu Tho quận 11 CHTP VISSAN Ba Huân
377/29 Minh Phung, P.10 quận 11 Anh Quân Ba Huân 08.39.634.230

65/33 Phú Thọ,F1 quận 11 Anh Cường Ba Huân
106I/13 Lạc Long Quân quận 11 Trương Nói Ba Huân
122/38 Lạc Long Quân quận 11 Cô Dung Ba Huân
308/9 Han Hai Nguyên, P.10 quận 11 Chanh - Binh Thơi Ba Huân 08.39.635.198

quận 12
Coop mart 

Ba Huân
Metro Hiệp Phú Q12 quận 12 Metro Ba Huân
198 Đường TCH,Tân thới Hiệp quận 12 Đai ly Nguyên Phu Cương Ba Huân 08.38.918.780

7/2 Nguyên Văn Qua, P.ĐHT quận 12 Đai ly Đô Chi Tiên Ba Huân 08.22.435.724

125/4B Chôï Taân Höng quận 12 Đặng Thị Liên Ba Huân

Đường Cửu Long, Chợ Bạch Mã, 
P15

343 Công Chúa Ngọc Hân (Chợ 
Phú Thọ)

461 Công Chúa Ngọc Hân (CHỢ 
Phú Thọ)

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

sạp Số 3,chợ Tân Chánh Hiệp quận 12 Nguyễn Thị Ngọc Ba Huân
sạp số 1,chợ Hiệp Thành quận 12 Nguyễn Thị Nương Ba Huân
sạp Số 3,chợ Bầu Nai,P Đông Hưng Thuậnquận 12 Chaâu Thị Sáu Ba Huân
sạp Số 4,chợ Bầu Nai,P Đông Hưng Thuậnquận 12 Nguyễn Thị Nhì Ba Huân
54/7 Đường HT,Chợ Giảng Dân quận 12 Phạm Hồng Điệp Ba Huân

quận 12
Phạm Hồng Tuyết

Ba Huân

quận 12
Lê Thị Phương Nga

Ba Huân
Chợ Ngã Tư Ga,Thới An quận 12 Lê Thị Hồng Vân Ba Huân
Sạp 20,Xã Trung Chánh quận 12 Nguyễn Thị Phú Ba Huân

Saïp 12E Chôï Hieäp Thaønh quận 12 Chò Trang Ba Huân

Saïp 19 Chôï Thaïnh Xuaân quận 12 Leâ Thò Nga Ba Huân

185E Chôï Cö Xaù Baø Ñieåm quận 12 Anh Tröôûng Ba Huân

17B Chôï Cö Xaù Baø Ñieåm quận 12 Anh Vieân Ba Huân

Saïp 10 Chôï Cö Xaù Baø Ñieåm quận 12 Chò Ñaøo Ba Huân

Saïp 14A Chôï Cö Xaù Baø Ñieåm quận 12 Anh Laäp Ba Huân

Saïp 04 Chôï Ngaõ Ba Baàu quận 12 Hoà Thò Haûi Ba Huân

Saïp 16 Chôï Khu Giaõn Daân  quận 12 Chò Söông Ba Huân

Saïp 19E/4 Chôï Khu Giaõn Daân quận 12 Nguyeãn Vaên Lyù Ba Huân

165B/2 Chôï Thaïnh Xuaân quận 12 Taêng Vaên Tuaán Ba Huân

Saïp 17 Chôï Trung Chaùnh  quận 12 Ñoã Ngoïc Phöông Ba Huân

Saïp 22 Chôï Trung Chaùnh quận 12 Nguyeãn Thu Thuûy Ba Huân

Saïp 26C Chôï Trung Chaùnh quận 12 Traàn Thò Sang Ba Huân

 11 Chôï Vieät Höng quận 12 Chò Töôi Ba Huân

Saïp 14 Chôï Hieäp Thaønh quận 12 Leâ Thò Thu Thuûy Ba Huân
6/2 Nguyễn văn Quá,P Đông Hưngquận 12 Nguyễn Quốc Kỳ Ba Huân
27C Chợ cầu quận 12 Tap Hoa Ba Huân

375, KP4, P.Taân Chaùnh Hieäp quận 12 Chò Luïa Ba Huân 62507337

5169, Kp3, P.Thaïnh Xuaân quận 12 Kim Chaâu Ba Huân 38919656

quận 12
Hoàng Tuyeát

Ba Huân
54475689

quận 12
Nam Caùt

Ba Huân
54475689

07, D32, KP3, P.Hieäp Thaønh quận 12 Hai Ñaït Ba Huân

144/67 TTH21, P.Taân Thôùi Hieäp quận 12 Chò Hieáu Ba Huân

144/67 TTH21, P.Taân Thôùi Hieäp quận 12 Chò Hieáu Ba Huân

510 ng TX,,P.Thaïnh XuaânĐườ quận 12 Ph m V n Utạ ă Ba Huân

182/15 Taân Chaùnh Hieäp quận 12 Chò Ngoïc Ba Huân

3/49 Chợ Thạnh Xuân,P thạnh 
Xuân 
3/51Chợ Thạnh Xuân,P thạnh 
Xuân 

303/44 Toâ Ngoïc Vaân, P.Thaïnh 
Xuaân
Toâ Ngoïc Vaân, KP3, P.Thaïnh 
Xuaân



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

240 To Ng c Van,P.Thaïnh Xuaânọ quận 12 Le Th  H ng Ch ngị ồ ươ Ba Huân

671 Ha Huy Giap,P.Thaïnh Xuaân quận 12 Huu nh V n Tỳ ă ư Ba Huân

24/7 ng HT 15,P Hi p Thaønh Đườ ệ
quận 12

Nguy n Th  Th ngễ ị ươ
Ba Huân

253 ng HT 15,P Hi p Thaønh Đườ ệ quận 12 V  Th  Thuùyũ ị Ba Huân

quận 12
Nguy n Th  Lieânễ ị

Ba Huân

1003 QL 1A,An Phuù oângĐ quận 12 C a Haøng oâng H ngử Đ ư Ba Huân

85 ng TTH,P.Taân Thôùi HieäpĐườ quận 12 C a Haøng An Khangử Ba Huân

2/24 Toâ Ngoïc Vaân, P.Thaïnh Xuaân
quận 12

Nguy n Th  Kim Chaâuễ ị
Ba Huân

69 ng HT 16,F Hi p Thaønh Đườ ệ quận 12 Nguy n Th  Kim Baễ ị Ba Huân

73 Le V n Kh ng,Th i ană ươ ớ quận 12 Nguy n Th  Thanh Th oễ ị ả Ba Huân

183 Le V n Kh ng,Th i ană ươ ớ quận 12 Ph m Thanh Thuyạ Ba Huân

quận 12
Nguy n Th  Thu nễ ị ậ

Ba Huân

45/44 Phan Vaên Hôùn quận 12 Chò Hieáu Ba Huân

2/73 Ha huy Giap,P.Thaïnh Xuaân quận 12 Nguy n Th  Quễ ị ế Ba Huân

quận 12
Nguy n Th  Kim Cucễ ị

Ba Huân

quận 12
T p Hoùa Th o Nguyenạ ả

Ba Huân

12/45 Taân Thôùi Nhaát quận 12 Loäc Maïnh Ba Huân
204/13 Nơ Trang Long Bình Thạnh Trạm trung chuyển BaHuân Ba Huân 08.62.940.591
127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart Ba Huân
420 Nơ Trang Long Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
320 Bach Đăng Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
482 Lê Quang Đinh Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
290A Nơ Ttrang Long Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
684 Xô Viêt Nghê Tinh Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
81 Nguyên Công Trư Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
120 Phan Văn Tri Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
340-342 Bui Hưu Nghia Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
120 Phan Văn Tri - Q.Binh Thanh Bình Thạnh CHTP VISSAN Ba Huân
91 Nguyên Hưu Canh Bình Thạnh Cty TNHH Toan Gia Thinh Ba Huân
243 Chu Văn An, P12 Bình Thạnh Citimart Ba Huân
449 Bạch Đằng Bình Thạnh Foocomart Ba Huân 08.38.412.098

B002 chung cư Pham Viêt Chanh Bình Thạnh G7 Mart Ba Huân 08.5.144.841

67/1/114 Đinh Tiên Hoang, P3 Bình Thạnh G7 Mart Ba Huân 08.35.174.764

273 Nguy n V n Quaù,P oâng ễ ă Đ
H ng Thu nư ậ

1/160 B Nguy n V n Quaù,P oâng ễ ă Đ
H ng Thu nư ậ

42L1 ng HT 06,F Hi p Thaønh Đườ ệ

3 Nguy n  AÛnh Th ,F Hi p Thaønh ễ ủ ệ



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

280/29 Bui Hưu Nghia Bình Thạnh Cửa hàng Mavisa Ba Huân
351/31 Nơ Trang Long, P13 Bình Thạnh Cửa hàng Mavisa Ba Huân
326/1 Ung Văn Khiêm Bình Thạnh Cửa hàng Mavisa Ba Huân
52/4 Nguyên Văn Đâu Bình Thạnh Cửa hang Huynh Đê Ba Huân
328 Bùi Hữu Nghĩa (Bà Chiểu) Bình Thạnh Ma Năm Ba Huân 08.35.107.607

362 Bui Hưu Nghia, (Ba Chiêu) Bình Thạnh Chi Trang  Ba Huân 08.38.031.130

316 Bui Hưu Nghia (Ba Chiêu) Bình Thạnh Chi Hoa Ba Huân 08.38.430.396

Sô 30 Chơ Binh Lơi Bình Thạnh Chi Hông Ba Huân 0938.026.368

Sap sô 1 - Chơ Thanh Đa Bình Thạnh Huyên Trân Ba Huân 08.35.563.273

013 Lô C - Chơ Thanh Đa Bình Thạnh Ô Liu Ba Huân 08.38.987.344

98 Vu Tung, P1 (Ba Chiêu) Bình Thạnh Chị Sáu (Hương) Ba Huân 08.35.103.729

Sô 01 Vu Tung  (Ba Chiêu) Bình Thạnh Ngoc Phương Ba Huân 0908.668.206

41B Vu Tung (Ba Chiêu) Bình Thạnh Kim Phương Ba Huân 08.22.408.338

Sô 106 - Diên Hông, P.1 Bình Thạnh Kim Ngân Ba Huân 08.38.433.103

186C Phan Văn Tri, P.12 Bình Thạnh Cửa hang Ngoc Ha Ba Huân 08.54.451.393

320 Phan Văn Trị Bình Thạnh Di Mươi Ba Huân 08.39.053.493

1D3 Cư xa Chu Văn An Bình Thạnh Cô Lâm Ba Huân 0937.697.345

46/10C Điên Biên Phu, P.15 Bình Thạnh Chi Liên Ba Huân 08.38.403.693

318 Nguyên Xi, P.13(chơ Câu Đo) Bình Thạnh Chi Tuyêt Ba Huân 08.35.533.270

Chơ Câu Đo Bình Thạnh Quôc Thi Thanh Thanh Ba Huân 0958.532.844

Chơ Câu Đo, P.13 Bình Thạnh Phung Thi Kim Anh Ba Huân 0907.930.810

Bình Thạnh
Chi Liêu 

Ba Huân
08.38.403.064

714/4 Xô Viêt Nghê Tinh, P.25 Bình Thạnh Ngô Hiêp Ba Huân 08.38.981.942

145 Ngô Tât Tô, P.22 Bình Thạnh Chi Ty Ba Huân 08.22.477.807

125/23 Bui Đinh Tuy, P.24 Bình Thạnh Cửa hang CP Ba Huân 0909.022.112

04 Hô Xuân Hương, P.4 Bình Thạnh Chi Phương Ba Huân 08.38.430.432

Chơ Hô Xuân Hương Bình Thạnh Trân Văn Thanh Ba Huân 0908.386.157

Chợ Long Vân Tự Bình Thạnh Chi Mai Ba Huân
219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh Bình Thạnh Lotteria Ba Huân 35.127.097

12Bis Phan Đăng Lưu Bình Thạnh Lotteria Ba Huân 35 511 854

127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Lotteria Ba Huân 35 107 567

26 Phan Huy Ôn (Thị Nghè) Bình Thạnh Cô Tư Ba Huân 0958.477.642

211A Hoang Hoa Tham Bình Thạnh Đoan Thi Kim Dung Ba Huân 08.22.240.138

017 Lô G - Cư Xá Thanh Đa Bình Thạnh Cửa hang chi Nhi Ba Huân 090 819 7117

023 Lô C - CX Thanh Đa, P.25 Bình Thạnh Chi Oanh Ba Huân 08.39.970.597

58 Nguyên Văn Lat, P.19 Bình Thạnh Cửa hang Thanh Tân Ba Huân 08.38.400.073

32/36 Bach Đăng,  P.24 Bình Thạnh Hoang Minh Tâm Ba Huân 08.38.040.035

106  Nguyên Hông, P.11 Bình Thạnh Cửa hang Rau Sach Ba Huân 08.38.941.139

159  Nơ Trang Long, P.12 Bình Thạnh Cửa Hàng Hồng Sơn Ba Huân 08.38.416.109

4 Phan Huy Ôn, P.19 (chợ Thị 
Nghè)
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Chợ Phan Văn Trị, P.12 Bình Thạnh Chú Chí Ba Huân 0982.347.964

192 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Cô Tùng Ba Huân 3.515.0796

194 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Song Hòa Ba Huân 3.504.6272

198 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Cửa Hàng Tạp Hóa Ba Huân 3.843.1168

212 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Chú Hùng Ba Huân 3.843.2246

151 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Cô Vân Ba Huân 0932.011.632

153 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh Cô Lan Ba Huân 22.471334

125/21 Bùi Đình Túy Bình Thạnh Nguyễn Văn Lộc Ba Huân
42/44 Nguyên Văn Nghi Bình Thạnh Ma Phương Yên Ba Huân
125/21 Bui Đinh Tuy Bình Thạnh Nguyên Văn Lôc Ba Huân
127 Bui Đinh Tuy P.24 Bình Thạnh Nguyên Ngoc Duy Ba Huân
70 Binh Lơi - P.13 Bình Thạnh Cửa hang Hoa Phat Ba Huân 08.35.532.394

53 Vũ Tùng, P.2 Bình Thạnh Trần Thị Thanh Xuân Ba Huân 0909.007.129

158 đương 19, P.Binh Tri Đông B Bình Tân Coop mart Ba Huân

Bình Tân
Big C 

Ba Huân
308 Kinh Dương Vương Bình Tân Foocomart Ba Huân 08.38.758.097

983/13/9 Tinh Lô 10, P.Tân Tao Bình Tân Đai ly phân phôi Ngoc Hân Ba Huân 0909.997.207

410 Tinh lô 10 Bình Tân G7 Mart Ba Huân
Khu phố 2 BHH Bình Tân Cửa Hàng CP Ba Huân
190 Tân Hòa Đông,F Bình Trị ĐôngBình Tân Tạp Hóa Ba Huân
Vong xoay An Lac Bình Tân Chi Gai Ba Huân 0908872387

811 Tân Quý Bình Tân Bùi Thị Thúy Ba Huân

Bình Tân
Nguyễn Thị Tư

Ba Huân
102 Phan Văn Giảng Bình Tân Tạp Hóa Dung Ba Huân
132 Phan Văn Giảng Bình Tân Nguyễn Thị Giao Huyền Ba Huân
20A liên khu 56, P.Bình Hưng Hòa B Bình Tân Nguyễn Văn Long Ba Huân
106 Đường Số 3,F Bình Hưng Hòa Bình Tân Cửa Hàng Uy Tín 2 Ba Huân
66/6 Đường A9,Bình Hưng Hòa B Bình Tân Chị Thanh Ba Huân
46 Bình Thành,Bình Hưng Hòa B Bình Tân Chị Thuận Ba Huân
40 Liên khu 56,BHH B Bình Tân Anh Long Ba Huân
24 Liên khu 56,BHH B Bình Tân Di tư Ba Huân
120 Phạm Văn Giảng,BHH Bình Tân Chị Thảo Ba Huân
47 Bình Thành,Bình Hưng Hòa B Bình Tân Chị Yến Ba Huân
1418 Tỉnh Lộ 10 Bình Tân Lê Ngọc Tuyền Ba Huân
996 Tỉnh Lộ 10 Bình Tân Chị Mai Ba Huân
Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B Bình Tân Nguyễn Văn Hùng Ba Huân
26 KP3 (chợ Bình Long) Bình Tân Nguyễn Văn Đức Ba Huân
846 Hương Lộ 2 Bình Tân Chị Ngọc Ba Huân
846 Hương Lộ 2 Bình Tân Ngọc Thân Ba Huân
12 Đường 36 Bình Trị Đông Bình Tân Cô Thu Ba Huân

1231 Quốc lộ 1A, P.Bình Trị Đông 

19 đường liên khu 56, P.Bình Hưng 
Hòa B
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76 Khiếu Năng Tĩnh Bình Tân Lê Thị Mỹ Dung Ba Huân
24 Khiếu Năng Tĩnh Bình Tân Trần Thị Quế Loan Ba Huân
23 Khiếu Năng Tĩnh Bình Tân Lê Thị Hằng Ba Huân
143 Ấp Chiến Lược Bình Tân Huỳnh Công Tắc Ba Huân
781 Tân Kỳ Tân Quý Bình Tân Phuương Thảo Ba Huân
811Tân Kỳ Tân Quý Bình Tân Chị Thủy Ba Huân
254 Lê Văn Quới Bình Tân Chị Huyền Ba Huân
180 Ấp Chiến Lược Bình Tân Nguyễn Ngọc Cường Ba Huân
100 Liên Khu 2_5 Bình Tân Chị hoa Ba Huân
76 Đất Mới,F Bình Trị Đông Bình Tân Nguyễn Thị Bông Ba Huân
40 Phùng Bá Chu Bình Tân Anh Kháng Ba Huân
Chợ Lê Văn Quới Bình Tân Trương Thị Ánh Phương Ba Huân

Bình Tân
Võ Thị Tình

Ba Huân
Sạp 20 Chợ Gia Xà Bình Tân Lê Thị Út Nhỏ Ba Huân
Số 23 Chợ Hồ Văn Long,F Tân Tạo Bình Tân Phạm Thanh Hương Ba Huân
79B Ly Thương Kiêt, P8 Tân Bình Vinatex Ba Huân
824A Trương Chinh Tân Bình CHTP VISSAN Ba Huân
318/13 Pham Văn Hai Tân Bình CHTP VISSAN Ba Huân
31 Phu Hoa Tân Bình CHTP VISSAN Ba Huân
121 Pham Phu Thư Tân Bình CHTP VISSAN Ba Huân
105 Nghia Phat Tân Bình CHTP VISSAN Ba Huân
Cao ôc M-cư xa  Bau Cat 2, P.10 Tân Bình ST sài gòn Ba Huân 08.39.752.126

25A Lam Sơn, P2 Tân Bình G7 Mart Ba Huân 08.35.470.508

15-17 Công Hoa, P4 Tân Bình Maxi mart Ba Huân
60A Trương Sơn, P2 Tân Bình Parkson Ba Huân

Tân Bình
Citimart 

Ba Huân
193 Lý Thường Kiệt Tân Bình Foocomart Ba Huân 08.38.686.887

1060 Âu Cơ Tân Bình Foocomart Ba Huân 08.38.107.580

Kho 156/1/21 Công Hoa, P12 Tân Bình ST Khang Cat Ba Huân
165 Công Hoa Tân Bình Lotteria Ba Huân 38 121 540

15 -17 Công Hoa Tân Bình Lotteria Ba Huân 38 117 770

24/26 CMT8 Tân Bình Lotteria Ba Huân 38 800 073

364 Công Hoa Tân Bình Lotteria Ba Huân 38 131 132

60A Trương Sơn Tân Bình Lotteria Ba Huân

64 Bau Cat 5, P.14 Tân Bình Ba Huân 08.39.492.334

49 Nguyễn Sĩ Sách, P.5 Tân Bình Đai ly phân phôi Như-Tân Tru Ba Huân 08.66.707.357

Sap sô 17 Chơ Tân Binh Tân Bình Chi Phương Ba Huân
Sap 66-67 Chơ Tân Binh  Tân Bình Chi Dung Ba Huân
Sap sô 05 Chơ Tân Binh  Tân Bình Chi Nương Ba Huân

322 Chợ Lê Văn Quới,F Bình Trị 
Đông

Cổng số 3 Etown 4 - 364 Cộng 
Hòa 

Đại lý phân phối                  
Nguyễn Hùng Tráng 
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Sap sô 09  Chơ Tân Binh Tân Bình Chi Nhi Ba Huân
Sap K2/20 Chơ Bau Cat  Tân Bình Chi Trâm Ba Huân
Chơ Ba Hoa Tân Bình Anh Tai Ba Huân

Tân Bình
Vũ Thị Duyên

Ba Huân
X6_X17  chợ Bảo Ngọc Tú Tân Bình Hooàng Thị Yến Ba Huân
Chợ Hoàng Hoa Thám Tân Bình Hooàng Công Quý Ba Huân
Sạp số 9 chợ Bảo Ngọc Tú Tân Bình Võ Thị Thanh Hà Ba Huân
Sạp số 15 chợ Bảo Ngọc Tú Tân Bình Lê Đặng Như Phương Ba Huân
H2 Chợ Hoàng Hoa Thám Tân Bình Nguyễn Thanh Phong Ba Huân 01285253994

Chợ Tân Trụ Tân Bình Nguyễn Thị Chiều Ba Huân 01992663339

15FB Tân Tiến Tân Bình Chị Loan Ba Huân
51 Văn Chung Tân Bình Anh Thịnh Ba Huân
19 Tân Tiến Tân Bình Sáu Phương Ba Huân
Phan Huy Ích Tân Bình Cô Thoa Ba Huân
Phan Huy Ích Tân Bình Chị Hạnh Ba Huân
KCN Tân Bình Tân Bình Chị Phương Ba Huân
96 Phan Đăng Giang Tân Bình Anh Thuân Ba Huân
90 Trân Văn Ơn Tân Bình Chi Hanh Ba Huân
01 Tân Canh, P.1 Tân Bình Nguyễn Thị Châu Hà Ba Huân
01 Tân Canh, P.1 Tân Bình Nguyễn Thị Châu Hà Ba Huân
49 Nguyễn Sĩ Sách, P.5 Tân Bình Nguyễn Thị Nhung Ba Huân
138 Tran Mai Linh Tân Bình Phạm Thị Hồng Ba Huân
635 Phạm Văn Bạch Tân Bình Hooàng Công Hoan Ba Huân
97 Phú Hòa, P.8 Tân Bình Đặng Thị Xinh Ba Huân

Tân Bình
Nguyễn Thị Hậu

Ba Huân
86 Trường Chinh Tân Bình Anh Dũng Ba Huân
69 Đặng Minh Trứ Tân Bình Chú Mến Ba Huân
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart Ba Huân
254 Luy Ban Bich, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Coop mart Ba Huân
411 Luy Ban Bich Tân Phú CHTP VISSAN Ba Huân
52A Phan Anh Tân Phú Cửa hang Câu Tre Ba Huân
302A Vươn Lai, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Siêu Thi Thao Nguyên Ba Huân
100A Lê Niêm, P. Phu Trung Tân Phú Đai ly phân phôi Tân Phu Ba Huân 0907.992.339

145 Thoai Ngoc Hâu, P.Phu Thanh Tân Phú Đại Lý Ba-Hương Lộ Ba Huân 08.54.089.882

Hẻm 21 Hồng Ngọc Bích Tân Phú Cô Út Ba Huân
118/2 Lê Trọng tấn Tân Phú Nguyễn Thị Út Ba Huân
52 Nguyễn Bá Tòng Tân Phú Chị Lan Ba Huân
119 Lô I C/C Tân Phú Tân Phú Chị Thúy Ba Huân

Sạp I 300 chợ Hoàng Hoa Thám, 
P.13

001 lô E, c/c Khu Công Nghiệp 
Tân Bình
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Tân Phú
Thanh

Ba Huân
37/31 Bờ Bao Tân Thắng Tân Phú Chị Út Ba Huân
21/4 Đường Số 1 BHH A Tân Phú Anh DĐức Ba Huân
39/3 Bờ Bao Tân Thắng Tân Phú Chị Tân Ba Huân
198 Tân Hương Tân Phú Chị Trọng Ba Huân

Tân Phú
Thanh Nưa 

Ba Huân
08.38.127.707

Tân Phú
Cô Vương

Ba Huân
978326425

123/8A Đỗ Nhuận,F Sơn Kỳ Tân Phú Dạ Thảo Ba Huân
18/8A Đỗ Nhuận,F Sơn Kỳ Tân Phú Nguyễn Thị Kim Thu Ba Huân
5A Nguyên Suy,  P.16 Tân Phú Chi Thu Ba Huân 0902444711

147 Thoai Ngoc Hâu, P.Hoa Thanh Tân Phú Anh Trương Ba Huân 38605889

Tân Phú
Ngoc Anh 

Ba Huân
38648799

Tân Phú
Chi Thăm  

Ba Huân
0906614808

35 Lê Đai, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Chi Hông Ba Huân 0933232252

76 Trinh Đinh Trong, P.Phu Trung Tân Phú Chi Hôi Ba Huân 39017266

178/78 Tô Hiêu, P.Hiêp Phu  Tân Phú Cô Hương Ba Huân 0953306741

Tân Phú
Hoà Thò Taân 

Ba Huân
249/9 Tân Kỳ Tân Quý Tân Phú Trần Văn Thuận Ba Huân
134 Nguyễn Xuân Khoát Tân Phú Nguyễn Thị Minh Ba Huân

Tân Phú
Phạm Thị Đan Thanh

Ba Huân
79 Thạch Lam Tân Phú Nguyễn Thị Ba Ba Huân
97 Vườn Lài Tân Phú Trương Thị Thu Ba Huân
06 Tự do Tân Phú Nguyễn Thị Là Ba Huân
118/2 Lê Trọng Tấn Tân Phú Thanh Thư Ba Huân
18A008 c/c Huỳnh Văn Chính Tân Phú Nguyễn Chí Dũng Ba Huân

Tân Phú
Tạp Hóa Minh Thư

Ba Huân
18/97 Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ Tân Phú Hoàng Hưng Sang Ba Huân
001 lô E, c/c Khu Công Nghiệp Tân Phú Nguyễn Thị Hậu Ba Huân
1lo6A CC Thùy Văn Chánh Tân Phú Đỗ Thị nhữ Hoa Ba Huân
725/23 Trường Chinh Tân Phú Nguyễn Thị Liên Ba Huân
256 Lê Văn Quới Tân Phú Phạm Thị Phúc Ba Huân
160 Ấp Chiến Lược Tân Phú Trương Ngọc Thoại Ba Huân
14 Lê khôi Tân Phú Chú Tâm Ba Huân
68/6 Cây Keo Tân Phú Lưu Ngọc Thắm Ba Huân

196/18 Tân Hương (chợ Tân 
Hương)

1006/2A Âu Cơ, P.14 (chợ Bà 
Quẹo)
149/76 Trịnh Đình Trọng,F Phú 
Trung

Kos số 4 Hòang Ngọc Phách, 
P.PTH
số 20 Hoàng Ngọc Phách P.Phú 
Thọ Hòa

37/23 Bờ Bao Tân Thắng (chợ 
Sơn Kỳ)

196/18 Tân Hương (chợ Tân 
Hương)

17 Khuông Việt, c/c Huỳnh Văn 
Chính
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79/79 Đỗ Nhuận Tân Phú Nguyễn Thị Năm Ba Huân
131 Nguyễn Xuân Khoát Tân Phú Chị Nhi Ba Huân

Soá 124 Chôï Sôn kỳ Tân Phú Nguyeããn Thò Mai Ba Huân

Ch  s n kợ ơ ỳ Tân Phú Ph m Th  utạ ị Ba Huân

Saïp 24b Chôï Sôn Kyø Tân Phú Chò Thaûo Ba Huân

Saïp 10B Chôï Sôn Kyø Tân Phú Buøi Ngoïc Thaûo Ba Huân

Soá 133 Chôï Sôn Kyø Tân Phú Ñoã Thò Thu Thaûo Ba Huân
sạp A4  Chợ Tân hương Tân Phú Chị Vân Ba Huân
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart Ba Huân
48 Hoa Sư, P.7 (Coop Rach Miêu) Phú Nhuận Coop mart Ba Huân
202B Hoang Văn Thu, P.9 Phú Nhuận Big C Ba Huân
675A Nguyên Kiêm Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
83A Trân Hưu Trang Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
129 Trân Hưu Trang  Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
240 Phan Đinh Phung Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
156-158 Phan Đinh Phung Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
189 Hoang Văn Thu Phú Nhuận CHTP VISSAN Ba Huân
216 Phan Đinh Phung Phú Nhuận G7 Mart Ba Huân 08.39.859.809

20 Thích Quảng Đức Phú Nhuận Hợp Tác Xã TM DV,P5 Ba Huân
93F  Nguyên Đinh Chiêu, P.9 Phú Nhuận Be Thanh  Ba Huân 0908.341.959 

Chơ Nguyên Đinh Chiêu Phú Nhuận Anh Ba Ba Huân 08.39.032.689

Phú Nhuận Chi Hông Ba Huân 08.38.458.215

28/27 Phan Tây Hô, P.7 Phú Nhuận Chi Thuy Ba Huân 08.39.901.819

80/2 Phan Tây Hô, P.7 Phú Nhuận Chi Loan  Ba Huân 08.62.940.061

211/73 - Hoang Văn Thu Phú Nhuận Chi Hăng Ba Huân 08.39.970.597

182/28J Lê Văn Sy, F.10 Phú Nhuận Chi Muôi Ba Huân 08.62.928.602

29 - Đõ Tan Phong, P.9 Phú Nhuận Cửa hang Thê Hưng Ba Huân 08.38.420.239

50A/7 Đô Tân Phong, P.9 Phú Nhuận Cô Nghia Ba Huân 08.38.424.420

50A/7 Đô Tân Phong, P.9 Phú Nhuận chi Thu Ba Huân 08.38.424.420

138 Trân Kê Xương, P.7 Phú Nhuận Huê Ba Huân 08.22.492.854

140 Trân Kê Xương, P.7 Phú Nhuận Chi Be Trân Kê Xương Ba Huân 08.38.433.598

97 Trân Khăc Chân, P.9 Phú Nhuận Chi Quyên Ba Huân 08.38.462.862

Phú Nhuận
Anh Minh   

Ba Huân
127 Trân Hưu Trang, P.10 Phú Nhuận Cô Trinh Ba Huân 08.38.462.355

66 Cao Thắng, P.17 Phú Nhuận Cô Diêu Ba Huân 08.66.721.839

Chợ kiến thiết Phú Nhuận Anh Sơn Ba Huân
Phú Nhuận Trà Giang Ba Huân 39.900.173

Phú Nhuận Cô Hồng Ba Huân 38.458.215

Phú Nhuận Phạm Thị Hai Ba Huân 66.580603

L5 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4 

Quầy báo15 Trần Khắc Chân, chợ 
Ga, P.9  

L1 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4 
L5 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4 
L3 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4 
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2-4-6 Hoa Lan, P.2 Phú Nhuận Home Mart Ba Huân
379 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận TTTM Chợ Lớn Ba Huân
792 Nguyễn Kiệm, P.3 Gò Vấp Big C Ba Huân
1/1B Thông Nhât Gò Vấp CHTP VISSAN Ba Huân
K1 Trương Minh Giang Gò Vấp CHTP VISSAN Ba Huân
267 Nguyên Thai Sơn Gò Vấp CHTP VISSAN Ba Huân
139/15555 Lê Đưc Tho Gò Vấp CHTP VISSAN Ba Huân
01 Quang Trung, P.10 Gò Vấp ST Văn Lang Ba Huân
09 Quang Trung, P.11 Gò Vấp Star Mart Ba Huân

92 Phan văn Trị Gò Vấp Ba Huân 08.62.866.393

Saïp 12/9 Chôï Caên Cöù 26, P.17  Gò Vấp Nguyeãn Thò Lan Ba Huân

Chôï Caên Cöù 26, P.17 Gò Vấp Traàn Hoaøng Cöôøng Ba Huân
T33 , Chơ Căn Cư 26, P.17  Gò Vấp Chi Sơn Nga Ba Huân

Ch  Caên Cöù 26, P.17ợ Gò Vấp Nguy n Th  Ph ngễ ị ượ Ba Huân

Saïp 6B Chôï Goø Vaáp Gò Vấp Leâ Thò Nöông Ba Huân

Saïp 15/4 Chôï Goø Vaáp Gò Vấp Nguyeãn Thò Xuyeân Ba Huân

61B/413 Quang Trung Gò Vấp L ng Trung Hoaươ Ba Huân

123/4 Chôï Goø Vaáp Gò Vấp Traàn Yeán Phi Ba Huân

Gò Vấp
Nguy n V n Bìnhễ ă

Ba Huân

Ch  Th nh Thong Tâayợ ạ Gò Vấp Nguy n Th  Th oễ ị ả Ba Huân

Gò Vấp
Nguy n V n Tu nễ ă ấ

Ba Huân

Saïp 11Chôï Leâ Vaên Thoï  Gò Vấp Nguyeãn Thò Beù Ba Huân

Saïp 16Chôï Leâ Vaên Thoï  Gò Vấp Leâ Höõu Ñöùc Ba Huân

136A Chôï Leâ Vaên Thoï Gò Vấp Löông Ngoïc Xuaân Ba Huân

Saïp 22b Chôï Taân Sôn Nhaát Gò Vấp Nguyeãn Thò Hoàng Lan Ba Huân

12 Chôï Thaïch Ñaø Gò Vấp Nguyeãn Thò Nhaøi Ba Huân
Sap 15 chơ Xom Mơi, P16 Gò Vấp Chi Trinh Ba Huân 3.9960065

Kios 5 Chơ Tân Sơn Nhât, P.3 Gò Vấp Cô Vân Ba Huân
73K chợ Tân Sơn Nhất Gò Vấp Chi Hoe Ba Huân

Saïp 18B/2 Chôï Caên Cöù 26, P.17 Gò Vấp Nguyeãn Tieán Baûo Ba Huân

Chôï Caên Cöù 26, P.17 Gò Vấp Phan Kim Chi Ba Huân
H41 đương T9 , Chơ Căn Cư 26 Gò Vấp Nguyên Thi Phương Ba Huân

Gò Vấp
Chị Hương

Ba Huân

Saïp 2c Chôï CC26, P15 Gò Vấp Chò Phöôïng Ba Huân

S p 81 Ch  An Nh n,F17ạ ợ ơ Gò Vấp Chu Th  Haị Ba Huân

Đại lý phân phối 
Xuân Thủy-Gò Vấp 

1/6 M1  Ph m V n Chieu,Ch  ạ ă ợ
Th ch aạ Đ

246 Ph m V n Chieu,Ch  Th ch ạ ă ợ ạ
aĐ

73 đường T9 , Chợ Căn Cứ 26, 
P.17 
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Saïp 12/4 Chôï Caên Cöù 26 , P.17 Gò Vấp Leâ Thò Huyeàn Ba Huân
008 lô C, c/c Hạ Kiều, P.5 Gò Vấp Lương Công Vũ Ba Huân

33 ng S  9Đườ ố Gò Vấp  ng H ng S nĐặ ồ ơ Ba Huân
89 Cây Trâm,F14 Gò Vấp Nguyễn Thanh Tùng Ba Huân
61/11B Phạm Năn Chiêu,F12 Gò Vấp Lê Thị Ngọc Đức Ba Huân
211/11 Lê Đức Thọ Gò Vấp Hà Thị Dung Ba Huân

ng s  18,F11Đườ ố Gò Vấp Nguy n Th  Maiễ ị Ba Huân

Chung c  H  Ki uư ạ ề Gò Vấp Nguy n Th  Vễ ị ũ Ba Huân
A5 Trương Minh Giảng, P.17 Gò Vấp Chị Thủy Ba Huân 39.691.982

A20 Trương Minh Giảng, P.17 Gò Vấp Chị Thủy Ba Huân 0904.925.715

6/1 Thống Nhất Gò Vấp Phạm Mai Anh Kiều Ba Huân
115 Phan Văn Trị Gò Vấp Cao Thị Phương Lê Ba Huân
84 Phan Văn Trị Gò Vấp Nguyễn Văn Hưng Ba Huân
337 Dương Quang Hàm Gò Vấp Biện Văn Thới Ba Huân
33/2 Trương Đăng Quế Gò Vấp Cô Thoa Ba Huân 0907.000.867

820/68 Nguyễn kiệm Gò Vấp Anh Thám Ba Huân 08.62.743.112

70A Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp Chị Hạnh Ba Huân 08.39.651.850

73K chợ Tân Sơn Nhất Gò Vấp Chi Hoe Ba Huân 08.39.851.595

332/3 Dương Quang Ham, P12 Gò Vấp Tap hoa Binh Minh Ba Huân 08.22.198.940

771 Lê Đưc Tho,  P.16 Gò Vấp Cửa hang Anh Minh Ba Huân
55 đương sô  1, P.17 Gò Vấp Tap hoa Nguyên Thanh Vu Ba Huân 08.38.953.613

139/7 lê Lợi Gò Vấp Cô Uyên Ba Huân

Gò Vấp Ba Huân
0907.489.868

F11/21K âp 6, xa Vinh Lôc A Gò Vấp Ba Huân 0904.457.869

Kios  A17 Chơ Binh Chanh Gò Vấp Anh Thuân Ba Huân 66515134

A9/1 Trân Đai Nghia (Chơ Đêm) Gò Vấp Chi Hoa Ba Huân 0989674912

Chợ Bà Lát, xã Phạm Văn Hai Gò Vấp Nguyễn Thị Xoa Ba Huân
A9/1 Nguyễn Hữu Chí (Chợ Đệm) Gò Vấp Dương Công Hòa Ba Huân
A9/3 Nguyễn Hữu Chí (Chợ Đệm) Gò Vấp Trần Thị Năm Ba Huân

125/56 Chôï Vónh Loäc Gò Vấp Chò Vi Ba Huân

33F/E7 Ch  Le Minh Xuaânợ Gò Vấp H ng Qu nhồ ỳ Ba Huân

Gò Vấp
Ch  UÙtị

Ba Huân

Gò Vấp
Ch  Nguyeätị

Ba Huân

123/10F Chôï Vónh Loäc Gò Vấp Chò Loan Ba Huân
Kios sô 1 Chơ Hưng Long Gò Vấp Chi Trang Ba Huân 01225196146

Kios sô 5 Chơ Binh Chanh  Gò Vấp Chị Liên Ba Huân

Sạp H1-004 chợ Đầu Mối Bình 
Điền, Q.Bình Chánh

Đại lý phân phối
 Vinh-Bình Điền
Đại lý phân phối 
Toản-Quách Điêu

F7/36 p 6,xa Le Minh Xuaân,Ch  Ấ ợ
Ba Lat
1A238/1 p 1 Xa Ph m V n Ấ ạ ă
Hai,Ch  Ba Laùtợ



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Chơ Đêm , Binh Chanh Gò Vấp Chi Ha Ba Huân 62775940

Chơ Câu Xang,  Lê Minh Xuân  Gò Vấp Chi Mua   Ba Huân
Kios A2 Chơ Vinh Lôc B Gò Vấp Chi Hương Ba Huân 01656609949

3/9 Nữ Dân Công Gò Vấp Chị Tài Ba Huân
8/4A Nữ Dân Công Gò Vấp Chị Út Ba Huân
C4/5 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A Gò Vấp Nguyễn Thị Yến Ba Huân
Gần Cây Xăng Lai Lai Gò Vấp Chị Bích Ba Huân 37600052
B4/18E Xã Vĩnh Lộc B Gò Vấp Chị Loan Ba Huân
Xã Phong Phú Gò Vấp CH Conic Ba Huân
Tỉnh lộ 50 Gò Vấp G7 Mart Ba Huân
Bến xe Lộ Đỏ Gò Vấp G7 Mart Ba Huân

A1/39 Vónh Loäc A Gò Vấp Chò Daân Ba Huân

KP2, Aáp 5, Bình Höng Hoøa Gò Vấp Coâ Tho Ba Huân

D16/22D, Nguyeãn Thò Tuù, Aáp 4 Gò Vấp Chò Uùt Ba Huân

123/6E Vónh Loäc Gò Vấp Anh Vó Ba Huân

234/31B Vónh Loäc Gò Vấp Anh Hoàng Ba Huân

F1/50B Quaùch Ñieâu Gò Vấp Coâ Chín Ba Huân

F1/6/7 Höông Loä 80 Gò Vấp Nhaät Leä Ba Huân

A/17 Höông Loä 80 Gò Vấp Linh Hueâ Ba Huân

E15/29 Aáp 5, Ngaõ 3 ñöôøng soá 7 Gò Vấp Phöông Yeán Ba Huân

Gò Vấp Chò Vi Ba Huân
A3/1 Trân Đai Nghia Gò Vấp Cô Điêp Ba Huân

Gò Vấp
Cửa hang Uy Tin 5

Ba Huân
54 B/54 Trinh Quang Nghi âp 4 Gò Vấp Anh Tu Ba Huân
G12/29A âp 7 Lê Minh Xuân Gò Vấp Anh Phu Ba Huân
D13/15 Đinh Phuc Thiên Gò Vấp Chi Yên Ba Huân
114 đương 49 KP Tân Tao Gò Vấp Anh Vân Ba Huân
25/12 Hô Văn Long KP3 Tân Tao Gò Vấp Chi Nam Ba Huân
D19/4 Vinh Lôc Gò Vấp Anh Khai Ba Huân
621 Quach Điêu , Vinh Lôc   Gò Vấp Cô Tam Ba Huân

Gò Vấp
Chi Chin 

Ba Huân

172 A/6 Quaùch Ñieâu, Vónh Loäc Gò Vấp Anh Taøi Ba Huân

123/6E Vónh Loäc Gò Vấp Anh Vó Ba Huân

Aáp 1, Vónh Loäc Gò Vấp Coâ Uùt Ba Huân

1157/ 6F Aáp 1, Vónh Loäc A Gò Vấp Chò Hoa Ba Huân

Löõ Daân Coâng, Vónh Loäc A Gò Vấp Chò Loäc Ba Huân

C2/6 Löõ Daân Coâng, Vónh Loäc A Gò Vấp Coâ Tö Ba Huân

C.Taân Hòa A ñöôøng soá 7

F7/53 Quách Điêu, ấp 6 Vĩnh Lộc 
B

số 01 Hồ Văn Long  KP 3, P. Tân 
Tạo 



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

F2/3D Quach ieuĐ Gò Vấp Le Th  Haị Ba Huân

C8/4 Nöõ Daân Coâng, Vónh LoäcA Gò Vấp Chị Út Ba Huân

2220 ng V nh L cĐườ ĩ ộ Gò Vấp Chị Uyên Ba Huân

157F/6 Quaùch Ñieâu, Vónh Loäc Gò Vấp Coâ Taâm Ba Huân

F2/76 Quáach ieêu,xa V nh L c AĐ ĩ ộ
Gò Vấp

inh Th  LamĐ ị
Ba Huân

Höông Loä 80, Vónh Loäc Gò Vấp Ngoïc Loan Ba Huân

45/58 KP 5 Quaùch Ñieâu, Vónh Loäc
Gò Vấp

Hoaøng Thieän
Ba Huân

14/2 Đăng Thuc Vinh, Tam Đông Hóc Môn Ba Huân 0903.068.968

Ch  Thôùi Töùợ Hóc Môn Chò Hoàng Ba Huân 0903604663

Sap 10 Chôï Ñoâng Th nhạ Hóc Môn Phaïm Vaên Sôn Ba Huân

123/6A Chôï Ñaïi Haûi Hóc Môn Anh Uùt Ba Huân
1/1 Tô Ký Hóc Môn Trần Bảo Hân Ba Huân 37.991.003

27/4 Chợ Thới Tứ Hóc Môn Lê Thị Phúc Hạnh Ba Huân
2/1B chợ Hóc Môn Hóc Môn Phạm Thanh Bình Ba Huân

42/1 p chanh 2,Taân Xuanấ Hóc Môn Anh Phụng Ba Huân

120/4 p 1,Xuaân Th i S nấ ớ ơ Hóc Môn Anh Việt Ba Huân
35/4 ấp 5,xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn Chị Hiếu Ba Huân
56/4 Chợ Bùi Môn Hóc Môn Huỳnh Trí Đăng Ba Huân
8/1 Chợ Bà Điểm Hóc Môn Phan Thị Nga Ba Huân
Ấp Đông Luân,Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Thị kim Thanh Ba Huân
5/7A Ấp Đông Luân,Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Thị kim Diệu Ba Huân
33/2E Ấp Đông Luân,Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Thị Hương Ba Huân
63/2G Chợ Nhỏ,Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Văn Thủy Ba Huân
30/4 Tổ 13 Chợ Nhỏ,Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Thị Mai Hương Ba Huân
276 Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn CH Xinh Dương Ba Huân
1/12 Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn Đặng Việt Dũng Ba Huân
134 Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn CH Tùng Dũng Ba Huân
15/5 Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn Lương Thị Giỏi Ba Huân
303A Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn Lê Minh Hiền Ba Huân
65/4 Trịnh Thị Miếng Hóc Môn Trần Bá Duy Ba Huân
26/6B Nam Thới Hóc Môn Hồng Khanh Ba Huân
22/3 Trưng Nữ Vương Hóc Môn Trịnh Mỹ Liên Ba Huân
39/50 Mỹ Hòa 1,Tân Xuân Hóc Môn Huỳnh Thị Út Ba Huân
103/60 Tân Hiệp Hóc Môn Ngọc Thùy Ba Huân
57/4C Thới Tây 1 Hóc Môn Ngọc Thúy Ba Huân
51/2 Quốc Lộc 22 Hóc Môn Ngọc Nguyên Ba Huân
38/2D Trung Mỹ,Tân Xuân Hóc Môn Nguyễn Thị Hương Ba Huân

  Đại lý phân phối 
       Châu Hùng



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Hóc Môn
Nguyễn Thị Duyên

Ba Huân
1/1Tô ký,xã Trung Chánh Hóc Môn Trâần Thị Hân Ba Huân
74 Phan Văn Hớn Hóc Môn Trần Văn Út Ba Huân

Hóc Môn
Nguyễn Thị Liễu

Ba Huân

Hóc Môn
Lê Thị Trang

Ba Huân

Hóc Môn
Võ Thành Tâm

Ba Huân
16/6 Phan Văn Hớn,xã Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Văn Thắng Ba Huân

Hóc Môn
Cửa Hàng Trọng Phúc

Ba Huân
37/2B Phan Văn Hớn Hóc Môn Trương Thị Nhiều Ba Huân
284 Nguyên Văn Tao Nhà bè CHTP VISSAN Ba Huân

Nhà bè
Cửa hang Minh Tâm 

Ba Huân
08.35.397.858

Chơ Kp 6 Nhà bè Nguyên Thi Thu Thuy Ba Huân
84/5 Âp 6 , Phu Xuân Nhà bè chi Thu Nha Be Ba Huân 0903 966978

Chợ Tam Thôn Hiệp,Cần Giờ Cần Giờ Phạm Thị Mai Ba Huân
Chơ Phươc Long Cần Giờ Chi Ngoc Ba Huân

61 đương Lô A, KP 3, P.Tam Binh Thủ Đức Ba Huân 0989.876.028

43 KP 3, Linh Xuân Thủ Đức Ba Huân 08.37.240.689

Thủ Đức
Nguyên Thi Hai

Ba Huân
22489389

Sap sô 10 Chơ Thu Đưc  Thủ Đức Chi Thanh Ba Huân 0919.296959

137 Chơ Linh Trung Thủ Đức Chi Trang Ba Huân 01693584456

240 Chơ Linh Trung Thủ Đức Chi Hăng Ba Huân 22493764

Kios A1 chợ Bình Triệu Thủ Đức Chi Thuy Ba Huân
Sap sô 12 Chơ TĐ Thủ Đức Chi Hoa Ba Huân 0977.131.108

156 Chơ Linh Xuân Thủ Đức Chi Ha Ba Huân
Chơ Linh Xuân Thủ Đức Chi Hiên Ba Huân 0168.6529124

83/2C KP2 âp Binh Triêu, P.HBC Thủ Đức Dung Nguyêt Nga Ba Huân 08.37.268.316

Thủ Đức
Vưa Gao Hai Mao 

Ba Huân
Sap sô 4 Chơ Tam Ha, Linh Đông Thủ Đức Nguyên Hưu Hung Ba Huân
Sap 22B Chơ Tam Ha, Linh Đông  Thủ Đức Phung Thi Hoang Mai Ba Huân
Sap sô 7 Chơ Tam Ha, Linh Đông Thủ Đức Nguyên Thi Thuy Ba Huân
Chơ Hiêp Binh Phươc  Thủ Đức Chi Hoa  Ba Huân
Kios sô 03 Chơ Binh Dương Thủ Đức Nguyên Thi Phương Ba Huân
sô 138/2 Chơ Cao Lao Tư Thủ Đức Chi Mân Ba Huân

14/9 ấp Trung Đông,Thới Tam 
Thôn

70 Phan Văn Hớn,xã Xuân Thới 
Thượng
134 Trần Văn Mười,xã Xuân 
Thới Thượng
76 Trần Văn Mười,xã Xuân 
Thới Thượng

49/4 Trần Văn Mười,xã Xuân 
Thới Thượng

101 Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước 
Kiểng

Đại lý phân phối
   Châu Hùng
Đại lý phân phối
     Phong Lan 

Số 6 Bình Triệu KP 2, Hiệp Bình 
Chánh

09 đường số 6, Kp II, Hiệp Bình 
Chánh



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Sô 142/7 Chơ Cao Lao Tư Thủ Đức Anh Lâm Ba Huân
Sap sô 10 Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Hông Ba Huân
Sap sô 15A Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Hoang Ba Huân
Sap sô6 Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Be Ba Ba Huân
121B Chơ Tam Binh Thủ Đức Kha (Song) Ba Huân
134 Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Trang Ba Huân
Sap sô 07 Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Xuân Ba Huân
Sap 29 Chơ Tam Binh Thủ Đức Chi Trâm Ba Huân 0918.900.863

149/7 KP 2 Chơ Tam Binh Thủ Đức Anh Minh Ba Huân
Sạp số 9,Chợ Linh Xuân Thủ Đức Chị Tư Ba Huân
Kios sô 2 Chơ Linh Trung Thủ Đức Chi Thu Ba Huân

Thủ Đức
Chị Tiền

Ba Huân
0907.376.834

Thủ Đức
Chị Loan

Ba Huân
0909.068.909

Khu Phố 5,Đường Kha Vạn Cân Thủ Đức Chị Nga Ba Huân
10C Nguyễn Bá Lục,F Bình Trị Thủ Đức Bình Ba Huân

Thủ Đức Hoang Lê Lan Ba Huân
Thủ Đức Nguyên Thanh Ngoc Ba Huân

Sap sô 4 Tư Đưc , Binh Tho Thủ Đức Nguyên Kim Phương Ba Huân
Sap sô 12A, Binh Tho Thủ Đức Nguyên Hung Sơn Ba Huân

Thủ Đức
Pham Thi Thê

Ba Huân
Lam Sơn , Binh Tho Thủ Đức Nguyên Thanh Xuân Ba Huân
137 sô 11, KP4, Linh Xuân Thủ Đức Anh Hai Ba Huân
116 P.Binh Chiêu Thủ Đức Chi Phương Ba Huân
20/19 Đường 13 Tam Bình Thủ Đức Anh Hoài Ba Huân
7 đường 36 Linh đông Thủ Đức Trần Thị Thu Ba Huân
1044 Bình Chiểu Thủ Đức Trần Thị Ước Ba Huân
37 Đường Số 3 Tam Bình Thủ Đức Hoàng Thị Loan Ba Huân
72/19/8 Đường số 4 HBC Thủ Đức Hồ Thị Vè Ba Huân
11 Hiệp Bình Thủ Đức Đặng Thị việt Ba Huân
112  Hiệp Bình Thủ Đức Tạp Hóa Phong Oanh Ba Huân
Cây xăng Huệ Thiên 2, P.HBC Thủ Đức Chị Hiền Ba Huân 0909.071.863

Cây xăng Huệ Thiên 2, P.HBC Thủ Đức Chị Yến Ba Huân 22.467077

Chợ Linh Trung Thủ Đức Chị Trang Ba Huân 0915.580.516

19 Hiệp Bình Thủ Đức Vũ Thị Việt Ba Huân
05 Hiệp Bình Thủ Đức Nguyễn Đức Kinh Ba Huân
218 QL 1A Thủ Đức Trần Ngọc Thủy Ba Huân
481 QL 13 Thủ Đức Nguyễn Thị Vân Ba Huân

13 đường số 6, P.HBC (Chợ Bình 
Triệu)
05 đường số 6, P.HBC (Chợ Bình 
Triệu)

320 đường số 9 Từ Đức , Bình Thọ 
130 đường số 9 Từ Đức , Bình Thọ 

32/14 đường số 9 Từ Đức , Bình 
Thọ 



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Thủ Đức
Hồ Thị Vẻ

Ba Huân
37 đường số 3, Kp1, Tam Bình Thủ Đức Hoàng Thị Loan Ba Huân
02 lý Thế Xuyến Thủ Đức Huỳnh Thị Kiệp Ba Huân
34 Lê Văn Việt Thủ Đức Anh Vũ Ba Huân
18 Hồ Văn Tư (chợ Thủ Đức) Thủ Đức CH Thành Đạt Ba Huân 0977.131.108

Thủ Đức
Ngoc Thuy 

Ba Huân
08.38.870.262

Thủ Đức
Dung Thu Đưc

Ba Huân
0909.339.729

16 đường số 3, P.HBC Thủ Đức Đại lý vissan thủ đức Ba Huân
đương sô 6 Hiêp Binh Chanh Thủ Đức Hoang thi Nhi Ba Huân
43C Hiêp Binh Thủ Đức Nguyên Thanh Tiên Ba Huân
Kha Van Cân Thủ Đức Chi Thao Ba Huân
30/4 Lac Quang , Tân Thơi Nhât Thủ Đức Trinh Pham Dung Ba Huân
17 Nguyên Ba Luât Thủ Đức Chi Hiên Ba Huân
Nhơn Hoa, Hiêp Binh Chanh Thủ Đức Lê Hiên Ba Huân
Nhơn Hoa, Hiêp Binh Chanh Thủ Đức Vương Hai Yên Ba Huân
40 Đường Số 61 Trường Thọ Thủ Đức Chị Tài Ba Huân
145 Phu Châu KP1 Tam Hai Thủ Đức Trân Thi Nhiên Ba Huân
Chợ Tân Thông(Chợ Việt Kiều) Củ Chi Bùi Thanh Giang Ba Huân
Chợ Tân Thông(Chợ Việt Kiều) Củ Chi Trần Thị Ánh Phương Ba Huân
Chợ Tân Thông(Chợ Việt Kiều) Củ Chi Trần Thị Ánh Tuyết Ba Huân
Chợ Tân Thông(Chợ Việt Kiều) Củ Chi Hồ Thị Thúy Ba Huân
Chợ Tân Thông(Chợ Việt Kiều) Củ Chi Hồ Thị Bảnh Ba Huân
Đường Nguyễn Văn Ni_Quảng ViệtCủ Chi Lê Kim Phụng Ba Huân
Đường Nguyễn Văn Ni_Quảng ViệtCủ Chi Nguyễn Thị Hương Ba Huân
Đường Nguyễn Văn Ni_Quảng ViệtCủ Chi Nguyễn Văn Phương Ba Huân
Chợ Quảng Việt Củ Chi Chị Hương Ba Huân
Đường Nguyễn Văn Cẩm Củ Chi Lê Văn Thanh Ba Huân
Đường Trung Lập Hạ Củ Chi Hồ Văn Chí Ba Huân
Chợ Củ Chi Củ Chi Chị Oanh Ba Huân
Chợ Củ Chi Củ Chi Chị Vân Ba Huân
Chợ Củ Chi Củ Chi Chị Thủy Ba Huân
Chợ Phú Hòa Đông Củ Chi Chị Hương Ba Huân
Chợ Phú Hòa Đông Củ Chi Chị Thủy Ba Huân
Chợ Phú Hòa Đông Củ Chi Chị Thúy Ba Huân
Chợ Tân Thành Tây Củ Chi Chị Tuyết Ba Huân
Chợ An Nhơn Tây Củ Chi Chị Gái Ba Huân
Bến Dược Củ Chi Cô Thạnh Ba Huân
162 Nguyễn Thị Định quận 2 Sagrifood TCT NNSG

72/19/8 đường số 4, Hiệp Bình 
Chánh

188A Quốc lộ 13, Hiệp Bình 
Chánh 
469 Kha Vạn Cân, KP6, Hiệp Bình 
Chánn



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

69 - 71 - 73 Bùi Hữu Nghĩa quận 5 Sagrifood TCT NNSG
08 Hoàng Hoa Thám, p7 bình thạnh Sagrifood TCT NNSG
189C Coáng Quyønh quận 1 Coop mart TCT NNSG
176 Hai bà Trưng, Q1 quận 1 VG-Food TCT NNSG
Pasteur quận 1 Coop Food TCT NNSG
Cao oác SCREC, Leâ Vaên Só, P 13, Q3 quận 3 Coop mart TCT NNSG
168 Nguyeãn Ñình Chieåu, P6 Q3 quận 3 Coop mart TCT NNSG
Lê văn Sĩ quận 3 Coop Food TCT NNSG
Ñöôøng soá 48,P.13,Q,4 quận 4 Vinatex TCT NNSG
96 Huøng vöông. P 9, Q 5 quận 5 coop mart TCT NNSG
Chôï An Ñoâng, Q 5 quận 5 Coop mart TCT NNSG
Phan văn trị quận 5 Coop Food TCT NNSG

ng Ch  L n, Q 6Đườ ợ ớ quận 6 Coop Food TCT NNSG
188 Haäu Giang, P 6, Q 6 quận 6 Coop mart TCT NNSG

quận 6 Coop mart TCT NNSG
Trần chánh chiếu quận 6 Coop Food TCT NNSG
52A Phan Anh, Q.6, TP.HCM quận 6 TCT NNSG
KDC Myõ Phöôùc, ÑL Nguyeãn V.Linh quận 7 Coop mart TCT NNSG
Qu n 7ậ quận 7 Lotte Mart TCT NNSG
571 Huyønh Taán Phaùt,Q.7 quận 7 vinatex TCT NNSG

quận 7 Citimart TCT NNSG
Đường Tuy Lý Vương, Q 8 quận 8 Coop Mart TCT NNSG

ng Cao L , Q 8Đườ ổ quận 8 Coop Food TCT NNSG
Khu du lịch Suối Tiên, Q 9 quận 9 Coop mart TCT NNSG
191 Quang Trung, P Hieäp Phuù, Q9 quận 9 Coop mart TCT NNSG
479 Hoøa Haûo, Phöôøng 7, Q10 quận 10 Coop mart TCT NNSG
Soá 5 ñöôøng Ba Thaùng Hai, Q10 quận 10 Maxi mart TCT NNSG
Bắc hải quận 10 Coop Food TCT NNSG
01/2 Laõnh Binh Thaêng, P.8, Q.11 quận 11 Vinatex TCT NNSG
Đường 3/ 2 Quận 11 quận 11 Coop Food TCT NNSG
Đường Lữ Gia, Q 11 quận 11 Coop Mart TCT NNSG
Đường Lê Đại Hành, Q 11 quận 11 Parkson TCT NNSG
Ngã tư Trung Chánh, Q 12 quận 12 Coop mart TCT NNSG

quận 12 vinatex TCT NNSG
Đông thạnh, Quận 12 quận 12 Coop Food TCT NNSG
158 ñöôøng soá 18, Bình Trò Ñoâng B Bình tân Coop mart TCT NNSG
Chung cö Myõ Phöôùc, Q.Bình Th nhạ Bình thạnh All Mart TCT NNSG
Khu dân cư Miếu Nổi, Q Bình Thạnh Bình thạnh Coop mart TCT NNSG
127 Ñinh Tieân Hoøang, P 3, Q BT Bình thạnh Coop mart TCT NNSG
Chu văn an Bình thạnh Coop Food TCT NNSG

06 Baø Hom, voøng xoay Phuù Laâm, P 13 
Q6

Cöûa haøng Cầu Tre

Toøa nhaø Emall, 20B-21 ñöôøng 5-7, P 
Taân Thuaän Ñoâng, Q7 

Soá 6,Taân Thôùi Nhaát ,P.Taân Thôùi 
Nhaát,Q.12



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Soá 01 Quang Trung, Q.Goø Vaáp Gò Vấp ST V n Langă TCT NNSG
571 - 573 Nguyeãn Kieäm, P 9, Q PN phú nhuận Coop mart TCT NNSG
01 Coäng Hoøa, P 4, Q.PN phú nhuận Maxi mart TCT NNSG
187 Luõy Baùn Bích, P Phuù Thoï Hoøa tân phú Coop mart TCT NNSG
02 Tröôøng Chinh, P Taây Thaïnh tân phú Coop mart TCT NNSG
Đường Đặng văn Bi, Q Thủ Đức thủ đức Coop Food TCT NNSG
P.Bình chiểu, Quận Thủ Đức thủ đức Coop Food TCT NNSG

tân phú TCT NNSG
Đ.Hoàng văn thụ, Q.Tân Bình tân bình Coop Food TCT NNSG
Đường Lý Thường Kiệt, Q Tân Bình tân bình Vinatex TCT NNSG
Quận Hóc Môn Hóc Môn Coop mart TCT NNSG

quận 1 CHTP VISSAN Satra

quận 1 CHTP VISSAN Satra

quận 1 CHTP VISSAN Satra
135 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1 quận 1 THƯƠNG XÁ TAX Satra

177 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1 quận 1 CH. COFIDEC Satra
27 Phan Chu Trinh, P. Bến Thành, Q1 quận 1 CH TPCN Satra

quận 3 CHTP VISSAN Satra

666 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3 quận 3 Satra

158 Võ Văn Tần, P6, Q3 quận 3 Satra
140 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4. quận 4 CH TPCN Satra
107 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4. quận 4 CH TPCN Satra

quận 4 CHTP VISSAN Satra
23 Lê Thạch, Q.4 quận 4 CHTP VISSAN Satra
116 Nguyễn Duy Dương, Q.5 quận 5 CHTP VISSAN Satra

quận 5 CHTP VISSAN Satra

quận 5 CHTP VISSAN Satra
306 Trần Văn Kiểu quận 5 CH TPCN Satra
32 Nguyễn Duy Dương, P8, Quận 5 quận 5 CỬA HÀNG Công ty Inexim Satra

52APhan Anh, P.14, Q.6 quận 6 Satra
146 Tháp Mười, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN Satra
468 Nguyễn Văn Luông, Q.6 quận 6 CH TPCN Satra
610A Hậu Giang, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN Satra
645 Hồng Bàng, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN Satra

quận 6 CHTP VISSAN Satra
2J/1 Cư xá Phú Lâm D quận 6 CHTP VISSAN Satra

125/208 Lương Thế Vinh, Q.Tân Phú Cöûa haøng Cầu Tre

21-23 Phan Chu Trinh, Q.1                        
        
251 Lê Thánh Tôn, Q.1                              
        
42  Nguyễn Thái Học, Q.1                         
        

Chợ Nguyễn Văn Trỗi, Q.3                        
        

CỬA HÀNG Công ty 
CP.TMDV Quận 3
CỬA HÀNG  Công ty 
CP.TMDV Quận 3

19 Lê Thạch, Q.4                                        
        

179 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5                  
        
342 Nguyễn Trãi, Q.5                                 
   

Cửa hàng 
CẦU TRE

Chợ Phú Lâm,  Khu Phố 70, Q.6                
       



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

120 Bãi Sậy, P1, Q6 quận 6 Satra
10 Lê Văn Lương, Q.7  quận 7 CHTP VISSAN Satra
1240 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN Satra
4SA1 Lô S14, KP Mỹ Viên, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN Satra
52 Đường số 1, P.Tân Phú, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN Satra

quận 8 CHTP VISSAN Satra
Khu phố 6, Phường 7, Q8 quận 8 CH TPCN Satra
25 Tô Hiến Thành, Q.10 quận 10 CHTP VISSAN Satra

quận 10 CHTP VISSAN Satra
34 đường Ba Tháng Hai, P 12, Q10 quận 10 ST sài gòn Satra
355 Hàn Hải Nguyên, Q.11 quận 11 CHTP VISSAN Satra
468 Tân Phước, P.6, Q.11 quận 11 CHTP VISSAN Satra

quận 11 CHTP VISSAN Satra

206-208 Trần Quý, P.6, Q.11 quận 11 Satra

quận 12 CHTP VISSAN Satra

phú nhuận CHTP VISSAN Satra

phú nhuận CHTP VISSAN Satra

phú nhuận CHTP VISSAN Satra

phú nhuận CHTP VISSAN Satra
83 Trần Hữu Trang, Q.Phú Nhuận phú nhuận CHTP VISSAN Satra
129 Trần Hữu Trang, Q.Phú Nhuận phú nhuận CHTP VISSAN Satra
290 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN Satra
320 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN Satra
320 Bis Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN Satra

bình thạnh CHTP VISSAN Satra

420 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN Satra

bình thạnh CHTP VISSAN Satra

bình thạnh CHTP VISSAN Satra

bình thạnh CHTP VISSAN Satra
Số 8 Vạn Kiếp, P.13, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN Satra

bình thạnh CH TPCN Satra

Gò Vấp CHTP VISSAN Satra

CỬA HÀNG. Công ty Bách 
hóa điện máy

16G Nguyễn Thị Tần, Q.8                          
        

322 Nguyễn Chí Thanh, Q.10                     
       

972-974 Ba Tháng Hai, Q.11                     
        

CỬA HÀNG Công ty Bách hóa 
điện máy

6/2 NguyỄn Văn hóa, Đông Hưng 
Thuận, Quận 12
156-158 Phan Đình Phùng, Q.PN               
        
189 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận            
       
240 Phan Đình Phùng, Q.PN                      
        
675A Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận            
        

340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa, Q.BT           
       

482 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh           
         
684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình 
Thạnh
81 Nguyễn Công Trứ, P.19, Q.Bình 
Thạnh

602/27 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 
Thạnh
1/1B Thống Nhất, Q.Gò Vấp                      
       



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Gò Vấp CHTP VISSAN Satra
267 Nguyễn Th.Sơn, P7, Q.Gò Vấp Gò Vấp CHTP VISSAN Satra
60/8A Quang Trung Gò Vấp CHTP VISSAN Satra
191 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình tân bình CH TPCN Satra
31 Phú Hòa, Q.Tân Bình tân bình CHTP VISSAN Satra

tân bình CHTP VISSAN Satra

tân bình CHTP VISSAN Satra

tân bình CHTP VISSAN Satra

tân bình ST Satra Satra

tân phú Cửa hàng CẦU TRE Satra
411 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú tân phú CHTP VISSAN Satra
239 Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú tân phú CHTP VISSAN Satra

Nhà bè CHTP VISSAN Satra

thủ đức CHTP VISSAN Satra
189 Coáng Quyønh, Q1 quận 1 Coop mart VTĐ
35 Bis Leâ Thaùnh Toân, Q1 quận 1 CITIMART VTĐ
189 Công Quynh, Q1 quận 1 ST Hanoi saigon VTĐ
70 - 72 Leâ Thaùnh Toân, quaän 1 quận 1 ST VINCOM VTĐ
629 Nguyên Trai, Q1 quận 1 ST cholimex VTĐ
135 Nguyên Huê, Q1 quận 1 Th ng Xa Tax ươ VTĐ

235 Nguyeãn Vaên Cöø, Q1 quận 1 VTĐ

quận 1
CHTP VISSAN

VTĐ
95 Paster, Q1 quận 1 CÖÛA HAØNG PASTEUR VTĐ

quận 2
METRO

VTĐ
170 Nguyeãn Vaên Höôûng, quaän 2 quận 2 THE GIVERGARDENT VTĐ

quận 2
ST bình trưng

VTĐ
168 Nguyeãn Ñình Chieåu P 6 Q3 quận 3 Coop mart VTĐ
Chung cö Nhieâu Loäc, F12, Q3 quận 3 Coop mart VTĐ
209 Nguyeãn Vaên Troãi, Quaän 3 quận 3 CÖÛA HAØNG LEÂ VAÊN SYÕ VTĐ
Ñ ng 48, P3, Q4ươ quận 4 Vinatex VTĐ
18 An Döông Vöông, P9, Q 5 quận 5 Coop mart VTĐ
96 Huøng Vöông, P9, Q5 quận 5 Coop mart VTĐ
126 Huøng Vöông P.12, Q5 quận 5 Citimart VTĐ

139/1556 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp              
        

318/13 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình            
        
52 Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình              
        
824A Trường Chinh, Q.Tân Bình              
        
 Cư xá  Bàu Cát  II, Vườn Lan, P10, Q 
Tân Bình
125/208 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới 
Hòa, Q Tân Phú

284 Nguyễn Văn Tạo, X.Long Thới, 
H.Nhà Bè
739 Kha Vạn Cân, P. Tân Hiệp Phước, Q. 
Thủ Đức

CHI NHAÙNH V -TTTM 
ROYAL CENTER

21-23 Phan Chu Trinh, Phöôøng Beán 
Ngheù, Q1

Sieâu thò Metro An Phuù, Phöôøng Thaûo 
Ñieàn, Q2

01 Ñöôøng soá 5, KP4, Bình Tröng 
Ñoâng, Quaän2, TP.HCM



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

230 Nguyeãn Traõi, Q5 quận 5 Citimart VTĐ
342 Nguyeãn Traõi ,Q5 quận 5 CHTP VISSAN VTĐ
116 Nguyeãn Duy Döông, Q5 quận 5 CHTP VISSAN VTĐ

quận 5 VTĐ
124 Haäu Giang, Q6 quận 6 Coop mart VTĐ
06 Baø Hom, Q6 quận 6 Coop mart VTĐ
Khu daân cö Bình Phuù, Q6 quận 6 Metro VTĐ

113 Traàn Chaùnh Chieáu, P14, Q6 quận 6 VTĐ
Ñöôøng Soá 2, Chôï Lôùn, TP.HCM quận 6 CÖÛA HAØNG CHÔÏ LÔÙN VTĐ
610 Haäu giang, Quaân 6, TP.HCM quận 6 CHTP VISSAN VTĐ
2Y Lyù Chieâu Hoaøng , Q6, TP.HCM quận 6 CHTP VISSAN VTĐ
Khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng, QUAÄN 7 quận 7 Coop mart VTĐ
Khu Chea Xuaat  Taân Thuân, Q7 quận 7 Citimart VTĐ

469 Nguyê n H u Tho , P. TÂN H ng q7ư ư
quận 7

Lotte mart
VTĐ

KCX Tân Thuân Q7 quận 7 Vinatex VTĐ

4FA1 Loâ 14S Khu Phuù Myõ Vieân ,Q7
quận 7

CHTP VISSAN
VTĐ

D109 Myõ Toaøn Q7 quận 7 family mart VTĐ

quận 7
CITIMART 

VTĐ
SOÁ 90, ÑÖÔØNG 218 CAO LOÃ KHU DAÂN CÖ ÑOÀNG ÑIEÀU P4 Q8quận 8 CÖÛA HAØNG CAO LOÃ VTĐ

quận 8
Coop mart

VTĐ
Soá 191 Quang Trung, Q9 quận 9 Coop mart VTĐ
36 Leâ Vaên Ninh, Q9 quận 9 HTX LINH TAÂY VTĐ
497 Hoøa Haûo, P7 Q10 quận 10 Coop mart VTĐ

S  1382 đ ng 3/2, ph ng 2 qu n 10ố ườ ườ ậ
quận 10

CÖÛA HAØNG 3/2
VTĐ

138A Toâ Hieán Thaønh, F13 Q10 quận 10 BIG C VTĐ
03 Ñöôøng 3/2 Q 10 quận 10 Maxi mart VTĐ
34 Ñ ng 3/2 Q10ươ quận 10 ST sài gòn VTĐ
25 Toâ Hieán Thaønh, Q10, TP.HCM quận 10 CHTP VISSAN VTĐ
P5 Ñöôøng Baïch Maõ, Q10, TP.HCM quận 10 CÖÛA HAØNG BAÏCH MAÕ VTĐ

Khu A Chung cö Phuù Thoï, Quaän 11
quận 11

Coop mart
VTĐ

Cö Xaù Löõ Gia, Q11 quận 11 Home mart VTĐ
Lanh Binh Th ng, Q11ă quận 11 Vinatex VTĐ
182 Leâ Ñaïi Haønh, quaän 11 quận 11 PARKSON VTĐ
940B ñöôøng 3/2 quaän 11 quận 11 Lotte mart VTĐ

Taàng treät loâ B chung cö Phan Vaên Trò, 
quaän 5

CÖÛA HAØNG PHAN VAÊN 
TRÒ

CÖÛA HAØNG TRAÀN 
CHAÙNH CHIEÁU

Garden Plaza, Tôn Dât Tiên, Phu My ̣ ́ ̃
H ng, Q7ư

40-45 Tuy Lyù Vöông, P13, Q8, 
TP.HCM 



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

1/14 Nguyeãn Vaên Quaù, Q12 quận 12 Coop Food VTĐ
Taân Thôùi Hieäp, Q12 quận 12 METRO VTĐ

quận 12
ST bình trưng

VTĐ

quận 12
Coop mart

VTĐ
19-21 Phan Xích Long P.2 QPN phú nhuận Home mart VTĐ

phú nhuận
CH coop

VTĐ

571 Nguyeãn Kieäm, Quaän Phuù Nhuaän
phú nhuận

Coop mart
VTĐ

phú nhuận
Big C

VTĐ

phú nhuận
Coop mart

VTĐ

phú nhuận
CH coop

VTĐ
97-98 Coäng Hoøa, Quaän tân bình Maxi mart VTĐ
01 Tröôøng Sôn, Quaän Taân Bình tân bình Citimart VTĐ
364 Công Hoa P13, Q TB tân bình Citimart VTĐ

tân bình
ST sài gòn

VTĐ
43A Tr ng S n, Q TBươ ơ tân bình ST SUPER BOWL VTĐ
79 Ly Th ng Kiê t, Q Tân Binhươ tân bình Vinatex VTĐ

tân bình
ST DIAMOND

VTĐ

tân bình VTĐ

tân bình
COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ OÂTOÂ NAM TUAÁN

VTĐ

824 Tröôøng Chinh, F 15, Q Taân Bình
tân bình

CHTP VISSAN
VTĐ

405 Haøng Vaên Thuï, P2, QTaân Bình tân bình VTĐ

bình tân
Coop mart

VTĐ

bình tân
Big C

VTĐ
285 Luõy Baùn Bích, Q Taân Phuù tân phú Coop mart VTĐ
02 Tröôøng Chinh, Q Taân Phuù tân phú Coop mart VTĐ

tân phú
Big C

VTĐ

Soá 01 Ñöôøng Soá 5 KP4 P.BÌnh Tröng 
Ñoâng Q12
167/2 Nguyeãn Aûnh Thuû,  P Trung Myõ 
Taây, Q12

103A Phan Ñaêng Löu, P7, Q Phuù 
Nhuaän

202B Hoaøng Vaên Thuï, P9, Q Phuù 
Nhuaän
48 Ñöôøng hoa söù, Q. Phuù Nhuaän, 
TP.HCM
20 Thích Quaûng Ñöùc, Quaän Phuù 
Nhuaän

Cao ôc M, C  Xa Bâu Cat 2, Ñ ng ́ ư ́ ̀ ́ ườ
V n Lan,TBườ

GH 1.57 Taàng Treät 43 Tröôøng Sôn 
Q.TB
HG1.57 Taàng Treät,A43 Tröôøng Sôn 
P.4 Q.TB

CHI NHAÙNH VI -CTY 
TOAØN GIA THÒNH

18A Bis Hoaøng Hoa Thaùm, Q.taân 
Bình, TP.HCM

CÖÛA HAØNG HOAØNG VAÊN 
THUÏ

158 Ñöôøng Soá 19, P Bình Trò Ñoâng B, 
Q Bình Taân
1231 QL 1A, P Bình Trò Ñoâng B, Q 
Bình Taân

53 Nguyeãn Sôn, Quaän Taân Phuù, 
TP.HCM



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

hóc môn
Coop mart

VTĐ

hóc môn VTĐ

bình thạnh
Coop mart

VTĐ

320 b¹ch ®»ng ,P14 ,Q B×nh Th¹nh bình thạnh CHTP VISSAN VTĐ
95 Bui H u Ca nh,  Q BTư bình thạnh THE MANOL VTĐ
B X Miê n ông -  Q BtĐ bình thạnh ST bình an VTĐ
243 Chu V n An, F12 Q BTă bình thạnh Citimart VTĐ
94 Nguyeãn Höõu Caûnh, Bình Thaïnh bình thạnh THE MANNOR VTĐ
320 Baïch Ñaèng, Q Bình Thaïnh bình thạnh CHTP VISSAN VTĐ
322 Baïch Ñaèng, Q Bình Thaïnh bình thạnh HTX 322 BAÏCH ÑAÈNG VTĐ
46 Baïch Ñaèng, Q Bình Thaïnh bình thạnh CH coop VTĐ

08 Traàn Keá Xöông, Quaän Bình Thaïnh
bình thạnh

HTX CAÀU BOÂNG
VTĐ

bình thạnh
HTX CAÀU KINH

VTĐ

bình thạnh
CH coop

VTĐ

bình thạnh VTĐ
188 Voõ Vaên Ngaân, Q. TÑ thủ đức NS nguyễn văn cừ VTĐ
716 Tænh Loä 43 Thuû Ñöùc thủ đức CÖÛA HAØNG BÌNH CHIEÅU VTĐ

01 ng V n Bi, Th  cĐặ ă ủ Đứ thủ đức VTĐ
14 Nguyeãn Baù Löïc, Quaän Thuû Ñöùc thủ đức SHOP PHÖÔNG MINH VTĐ
792 Nguyeãn Kieäm, P3 QGV Gò Vấp Big C VTĐ
01 Quang Trung, Q GV Gò Vấp ST v n langă VTĐ
21 Huyønh Vaên Khöông, Q Goø Vaáp Gò Vấp CHTP VISSAN VTĐ
1/1 Ph¹m V¨n Chiªu, Gß VÊp Gò Vấp CHTP VISSAN VTĐ
Chợ Bến thành quận 1 CHTP quận 1 Vissan
Chợ Bến thành quận 1 CHTP quận 1 Vissan

chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
chợ Nguyễn văn trỗi quận 3 CHTP quận 4 Vissan
Chợ xóm chiếu quận 4 CHTP quận 4 Vissan
Chợ xóm chiếu quận 4 CHTP quận 4 Vissan
Chợ xóm chiếu quận 4 CHTP quận 4 Vissan

Ñaëng Thuùc Vònh, Tam Thoân, Hoùc 
Moân
247 Ñaëng Thuùc Vònh, Ñoâng Thaïnh, 
Hoùc Moân

CÖÛA HAØNG ÑOÂNG 
THAÏNH

127 Ñinh Tieân Hoaøng, P3, Quaän Bình 
Thaïnh

Loâ 9 cö xaù Thanh Ña, Quaän Bình 
Thaïnh
75 Nguyeãn Vaên Ñaäu, Quaän Bình 
Thaïnh
40 -50 ñöôøng Chu Vaên An, Quaän Bình 
Thaïnh

CÖÛA HAØNG CHU VAÊN 
AN

CÖÛA HAØNG S  1 NG Ố ĐẶ
V N BIĂ



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Chợ xóm chiếu quận 4 CHTP quận 4 Vissan
Chợ xóm chiếu quận 4 CHTP quận 4 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Hòa Bình quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ An Đông quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Tôn Quyền quận 5 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Phùng Hưng quận 6 CHTP quận 5 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ
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Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Bình Tây quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Minh Phụng quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Lâm quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Lâm quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Lâm quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Lâm quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Định quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phú Định quận 6 CHTP quận 6 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Phạm thế hiển quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Rạch Ông quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Xóm Củi quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Xóm Củi quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Chợ Xóm Củi quận 8 CHTP quận 8 Vissan
Quầy 42 ninh hòa quận 8 CHTP quận 8 Vissan
chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 CHTP quận 10 Vissan
chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 CHTP quận 10 Vissan
chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 CHTP quận 10 Vissan
chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 CHTP quận 10 Vissan
Chợ Hòa Hưng quận 10 CHTP quận 10 Vissan
Chợ Hòa Hưng quận 10 CHTP quận 10 Vissan
Chợ Lê Hồng Phong quận 10 CHTP quận 10 Vissan
Quầy 322 Nguyễn Chí Thanh quận 10 CHTP quận 10 Vissan
chợ võ thành trang tân bình CHTP quận 10 Vissan
quầy 411 lũy bán bích tân phú CHTP quận 10 Vissan
chợ thiếc quận 11 CHTP quận 11 Vissan
chợ thiếc quận 11 CHTP quận 11 Vissan



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
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chợ thiếc quận 11 CHTP quận 11 Vissan
chợ bình thới quận 11 CHTP quận 11 Vissan
chợ bình thới quận 11 CHTP quận 11 Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ bà chiểu bình thạnh CHTP bình thạnh Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ gò vấp gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ tân sơn nhất gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ xóm mới gò vấp CHTP gò vấp Vissan
chợ phú lâm quận 6 trạm kinh doanh Vissan
21-23 Phan Chu Trinh quận 1 CHTP VISSAN Vissan 38225621
251 Lê Thánh Tôn quận 1 CHTP VISSAN Vissan 38296123
42 Nguyễn Thái Học quận 1 CHTP VISSAN Vissan 38212110
kios 10 chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 CHTP VISSAN Vissan 39312192
156-158 Phan Đình Phùng phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 39952249
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189 Hoàng Văn Thụ phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 38440483
240 Phan Đình Phùng phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 39951710
675A Nguyễn Kiệm phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 39974059
83 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 32758482
129 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN Vissan 62797527
290 Nơ Trang Long bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 35164679
46   Bạch Đằng bình thạnh CHTP VISSAN Vissan
320 bis Bạch Đằng bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 35109554
340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 35108644
420 Nơ Trang Long bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 38432377
482 Lê Quang Định bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 35153985
590 Xô Viết Nghệ Tĩnh bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 35119635
81 Nguyễn Công Trứ bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 66528967
8 Vạn Kiếp bình thạnh CHTP VISSAN Vissan 32976972
1/1B Thống Nhất gò vấp CHTP VISSAN Vissan 39870363
139/1556 Lê Đức Thọ gò vấp CHTP VISSAN Vissan 38162951
267 Nguyễn Thái Sơn gò vấp CHTP VISSAN Vissan 22234501
60/8A Quang Trung gò vấp CHTP VISSAN Vissan 66724752
31 Phú Hòa tân bình CHTP VISSAN Vissan 38646364
318/13 Phạm Văn Hai tân bình CHTP VISSAN Vissan 39930571
52 Hoàng Hoa Thám tân bình CHTP VISSAN Vissan 38115848
824A Trường Chinh tân bình CHTP VISSAN Vissan 38158782
411 Lũy Bán Bích tân phú CHTP VISSAN Vissan 39738448
239 Nguyễn Sơn, p.phú thạnh tân phú CHTP VISSAN Vissan
116 Nguyễn Duy Dương quận 5 CHTP VISSAN Vissan 0936154541
179 Hải Thượng Lãn Ông quận 5 CHTP VISSAN Vissan 38555347
342 Nguyễn Trãi quận 5 CHTP VISSAN Vissan 38369030
146 Tháp Mười quận 6 CHTP VISSAN Vissan 39605655
610A Hậu Giang quận 6 CHTP VISSAN Vissan 38756311
645 Hồng Bàng quận 6 CHTP VISSAN Vissan 39605926
chợ Phú Lâm, Khu Phố 70 quận 6 CHTP VISSAN Vissan 36671366
2J/1 Cư Xá Phú Lâm D quận 6 CHTP VISSAN Vissan 22129349
16G Nguyễn Thị Tần quận 8 CHTP VISSAN Vissan 0903320410
25 Tô Hiến Thành quận 10 CHTP VISSAN Vissan 0936154541
322 Nguyễn Chí Thanh quận 10 CHTP VISSAN Vissan 39571239
355 Hàn Hải Nguyên quận 11 CHTP VISSAN Vissan 22123641
468 Tân Phước quận 11 CHTP VISSAN Vissan 39560623
972-974 đường 3/2 quận 11 CHTP VISSAN Vissan 39623993
19 Lê Thạch quận 4 CHTP VISSAN Vissan 39400731
23 Lê Thạch quận 4 CHTP VISSAN Vissan



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

10 Lê Văn Lương quận 7 CHTP VISSAN Vissan 5433279
1240 Huỳnh Tấn Phát quận 7 CHTP VISSAN Vissan 37851849
4SA1 Lô S14, KP Mỹ Viên quận 7 CHTP VISSAN Vissan 54170730
52 Đường số 1 quận 7 CHTP VISSAN Vissan 34332889
284 Nguyễn Văn Tạo nhà bè CHTP VISSAN Vissan 32625223
6/2 Nguyễn văn quá, p.đông hưng thuậnquận 12 CHTP VISSAN Vissan
189C Công Quynh quận 1 Coop mart Vissan

quận 3
Coop mart 

Vissan
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart Vissan

quận 5
Coop mart 

Vissan

quận 5
Coop mart 

Vissan
06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart Vissan
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  Vissan

quận 7
Coop mart 

Vissan
4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart Vissan
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart Vissan

quận 9
Coop mart 

Vissan

quận 10
Coop mart 

Vissan
02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart Vissan

quận 12
Coop mart 

Vissan
127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart Vissan
158 đương 19, P.Binh Tri Đông B Bình Tân Coop mart Vissan
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart Vissan
36 lê văn ninh, p.linh tây thủ đức Coop mart Vissan
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart Vissan
48 Hoa Sư, P.7 (Coop Rach Miêu) Phú Nhuận Coop mart Vissan

hóc môn
Coop mart

Vissan
787 lũy bán bích, p.phú thọ hòa tân phú Coop mart Vissan
An Phu, An Khanh quận 2 Metro Vissan
Bình Phú quận 6 Metro Vissan
Metro Hiệp Phú Q12 quận 12 Metro Vissan
202B Hoang Văn Thu, P.9 Phú Nhuận Big C Vissan
792 Nguyễn Kiệm, P.3 Gò Vấp Big C Vissan

138A Toâ Hieán Thaønh, F13 Q10 quận 10 BIG C Vissan

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)
96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)
497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây

Ñaëng Thuùc Vònh, Tam Thoân, Hoùc 
Moân
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bình tân
Big C

Vissan

tân phú Big C Vissan
15-17 Công Hoa, P4 Tân Bình Maxi mart Vissan
03 đương 3/2, P11 quận 10 Maxi mart Vissan
21-23 Nguyên Thi Minh Khai quận 1 Citimart Vissan
20 Lê Thanh Tôn quận 1 Citimart Vissan
30 Đường Số 19,P An Phú quận 2 Citimart Vissan

quận 7
Citimart 

Vissan

quận 7
Citimart 

Vissan
Sô 10, Nguyên Lương Băng quận 7 Citimart Vissan

quận 7
Citimart 

Vissan
243 Chu Văn An, P12 Bình Thạnh Citimart Vissan

Tân Bình
Citimart 

Vissan

quận 7 CITIMART 
Vissan

230 nguyễn trãi quận 1 Citimart Vissan
54 - 56 nguyễn trãi quận 1 Citimart Vissan

nhà bè Citimart
Vissan

bình chánh Citimart
Vissan

Ñöôøng soá 48,P.13,Q,4 quận 4 Vinatex Vissan
571 Huyønh Taán Phaùt,Q.7 quận 7 vinatex Vissan
01/2 Laõnh Binh Thaêng, P.8, Q.11 quận 11 Vinatex Vissan
Đường Lý Thường Kiệt, Q Tân Bình tân bình Vinatex Vissan
360D Bến vân đồn quận 4 Vinatex Vissan
469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng quận 7 Lotte mart Vissan
Lê Đại Hành quận 11 Lotte mart Vissan

quận 1
citimart

Vissan
60A Trương Sơn, P2 Tân Bình Parkson Vissan

182 Leâ Ñaïi Haønh, quaän 11 quận 11 PARKSON Vissan
Skygarden, phú mỹ hưng quận 7 fivimart Vissan
800 nguyễn văn linh quận 7 fivimart Vissan
69 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang quận 1 family mart Vissan
38/1 bis trần khắc chân, p.tân định quận 1 family mart Vissan
56 phó đức chính quận 1 family mart Vissan
949 cách mạng tháng 8, p7 tân bình family mart Vissan

1231 QL 1A, P Bình Trò Ñoâng B, Q 
Bình Taân
BigC Phú thạnh, 212 Thoại ngọc hầu, 
p.phú thạnh

B3/04-B3/05-B3/06 Kp Nam Long 
1
S4 -1 Bùi Bằng Đoàn, Hưng 
Vượng 3  

Khu Emall J1 20b_ 21 đường 5-
7,Tân Thuận Đông

Cổng số 3 Etown 4 - 364 Cộng 
Hòa 

Garden Plaza, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ 
Hưng, Q7

căn hộ cao cấp New Sài Gòn, đ.nguyễn 
hữu thọ, xã phước kiển
KDC Conic, nguyễn văn linh, bình 
chánh

Số 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, 
P.Bến Nghé
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2-4-6 Hoa Lan, P.2 Phú Nhuận home mart Vissan
19-21 Phan Xích Long P.2 QPN Phú Nhuận home mart Vissan
Cö Xaù Löõ Gia, Q11 quận 11 home mart Vissan

bình chánh home mart Vissan
bến xe miền đông bình thạnh ST bình an Vissan
135 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1 quận 1 Thương Xa Tax Vissan
189 cống quỳnh quận 1 ST Hanoi saigon Vissan
230 nguyễn trãi quận 1 ST Wellcom Vissan
54-56 nguyễn trãi quận 1 zen plaza Vissan
82 - 84 bùi thị xuân quận 1 Cty G7 Vissan
84 cống quỳnh quận 1 Cty mỹ đức bình điền Vissan
6 đường 6a, cao ốc an thịnh, p.an phú quận 2 ST nữ hoàng Vissan
01 đường số 4, kp4, bình trưng đông quận 2 ST bình trưng Vissan
01 Quang Trung, P.10 Gò Vấp ST Văn Lang Vissan
số 1627 huỳnh tấn phát, p.phú mỹ quận 7 ST hiệp phú Vissan
125/85 - 125/87 âu dương lân, p3 quận 8 pentyday mart Vissan
144 lê văn việt, p.hiệp phú quận 9 NS thành nghĩa Vissan
186 võ văn ngân thủ đức NS nguyễn văn cừ Vissan
180 cộng hòa, p12 tân bình Let's buy mart Vissan
302A vườn lài tân phú ST thảo nguyên Vissan
09 Quang Trung, P.11 Gò Vấp Star Mart Vissan
73 an bình, p.6 quận 5 ST bình an Vissan
34 đường Ba Tháng Hai, P 12, Q10 quận 10 ST sài gòn Vissan

tân bình ST Satra Vissan
468 nguyễn Văn Luông, Q.6 quận 6 CH TPCN TPCN SG
191 Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình tân bình CH TPCN TPCN SG
27 Phan Chu Trinh, P. Bến Thành, Q1 quận 1 CH TPCN TPCN SG
140 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4. quận 4 CH TPCN TPCN SG

bình thạnh CH TPCN TPCN SG
107 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4 bình thạnh CH TPCN TPCN SG
189C Công Quynh quận 1 Coop mart Coop

quận 3
Coop mart 

Coop
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart Coop

quận 5
Coop mart 

Coop

quận 5
Coop mart 

Coop
06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart Coop
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  Coop

quận 7
Coop mart 

Coop
4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart Coop
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart Coop

33-35-37 KDC trung sơn, đường 9A, 
p.bình hưng

 Cư xá  Bàu Cát  II, Vườn Lan, P10, Q 
Tân Bình

602/27 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 
Thạnh

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)
96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 9
Coop mart 

Coop

quận 10
Coop mart 

Coop
02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart Coop

quận 12
Coop mart 

Coop
127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart Coop
158 đương 19, P.Binh Tri Đông B Bình Tân Coop mart Coop
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart Coop
254 Luy Ban Bich, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Coop mart Coop
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart Coop
48 Hoa Sư, P.7 (Coop Rach Miêu) Phú Nhuận Coop mart Coop

hóc môn
Coop mart

Coop
95 Pasteur quận 1 Coop Food coop
209 Lê văn Sĩ quận 3 Coop Food coop
chung cư Phan văn trị quận 5 Coop Food coop
2C ng Ch  L n, Q 6Đườ ợ ớ quận 6 Coop Food coop
Trần chánh chiếu quận 5 Coop Food coop
90 ng Cao L , Q 8Đườ ổ quận 8 Coop Food coop
P5 bis, bạch mã, p15 quận 10 Coop Food coop
1382 Đường 3/ 2 Quận 11 quận 11 Coop Food coop
49 -50 đường số 1, p26 Chu văn an Bình thạnh Coop Food coop
Đường Đặng văn Bi thủ đức Coop Food coop
716 TL43 P.Bình chiểu thủ đức Coop Food coop
405 Đ.Hoàng văn thụ, Q.Tân Bình tân bình Coop Food coop
KCX hiệp phước, long thới nhà bè Coop Food coop
247 đặng thúc vịnh, đông thạnh hóc môn Coop Food coop

phú nhuận
CH coop

coop
72 phan đăng lưu phú nhuận CH coop coop

phú nhuận
CH coop

coop
76/47/22 Phan tây hồ phú nhuận CH coop coop

241/1 tr n k  x ngầ ế ươ phú nhuận CH coop coop
163 phan đình phùng phú nhuận CH coop coop

504 nguy n ki mễ ệ phú nhuận CH coop coop
78 phan đình phùng phú nhuận CH coop coop

46 Baïch Ñaèng, Q Bình Thaïnh bình thạnh CH coop coop
322 bạch đằng bình thạnh CH coop coop

174/4 chu v n ană bình thạnh CH coop coop
75 nguyễn văn đậu bình thạnh CH coop coop

189 bạch đằng bình thạnh CH coop coop

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)
497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây

Ñaëng Thuùc Vònh, Tam Thoân, Hoùc 
Moân

20 Thích Quaûng Ñöùc, Quaän Phuù 
Nhuaän

103A Phan Ñaêng Löu, P7, Q Phuù 
Nhuaän



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

336 bùi hữu nghĩa bình thạnh CH coop coop
91/18 đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
112/12 A đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
số 8 trần kế xương bình thạnh CH coop coop
112 vạn kiếp bình thạnh CH coop coop
kios chợ vạn kiếp bình thạnh CH coop coop
125 vạn kiếp bình thạnh CH coop coop
148 nguyễn lâm bình thạnh CH coop coop
125/23 đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
23/9 đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
87/16 đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
82/89 đinh tiên hoàng bình thạnh CH coop coop
1A2 cư xá phan đăng lưu bình thạnh CH coop coop
684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnhbình thạnh CH coop coop
lô 9 cư xá thanh đa bình thạnh CH coop coop
chợ phường 25 bình thạnh CH coop coop
224/9 QL13 bình thạnh CH coop coop
số 8 phan văn hân bình thạnh CH coop coop
62 nguyễn công trứ bình thạnh CH coop coop
195/4 xô viết nghệ tĩnh bình thạnh CH coop coop
46/2 lý thường kiệt hóc môn CH coop coop
đặng thúc vịnh, ấp 1 hóc môn CH coop coop
đặng thúc vịnh ấp 7 hóc môn CH coop coop
34 lê văn ninh thủ đức CH coop coop
60C lý chính thắng quận 3 CH coop coop
244 nguyễn thiện thuật quận 3 CH coop coop
174/39 nguyễn thiện thuật quận 3 CH coop coop
sạp chợ bàn cờ quận 3 CH coop coop
58 cmt8 quận 3 CH coop coop
414 cmt8 quận 3 CH coop coop
492 nguyễn thị minh khai quận 3 CH coop coop
75/2a trần văn đang quận 3 CH coop coop
463b/36 cmt8 quận 3 CH coop coop
62/67 cao thắng quận 3 CH coop coop
21 trần quang diệu quận 3 CH coop coop
80/1 trần quang diệu quận 3 CH coop coop
chợ nguyễn văn trỗi quận 3 CH coop coop
ngã ba nguyễn hữu hào quận 4 CH coop coop
40 lô M nguyễn hữu hào quận 5 CH coop coop
164 tôn đản quận 6 CH coop coop
389 âu cơ tân phú CH coop coop
395 trường chinh tân bình CH coop coop
240 lê văn sĩ tân bình CH coop coop
43-44 trần quý quận 11 CH coop coop
205 thái phiên quận 11 CH coop coop
chung cư thới an quận 12 CH coop coop
520 A hà huy giáp quận 12 CH coop coop



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

17 nguyễn thị minh khai quận 1 CH coop coop
726 quốc lộ 22 củ chi CH coop coop
29 nguyễn thị lừa củ chi CH coop coop
22/384 lê đức thọ Gò Vấp CH coop coop
289a bến bình đông, p14 quận 8 CH coop coop
424 đoàn văn bơ quận 4 CH coop coop
120 ung văn khiêm bình thạnh CH coop coop
chợ thanh đa bình thạnh CH coop coop
3-10 chung cư thái an, ql1a quận 12 CH coop coop
189C Công Quynh quận 1 Coop mart TPCN SG

quận 3
Coop mart 

TPCN SG
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart TPCN SG

quận 5
Coop mart 

TPCN SG

quận 5
Coop mart 

TPCN SG
06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart TPCN SG
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  TPCN SG

quận 7
Coop mart 

TPCN SG
4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart TPCN SG
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart TPCN SG

quận 9
Coop mart 

TPCN SG

quận 10
Coop mart 

TPCN SG
02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart TPCN SG

quận 12
Coop mart 

TPCN SG
127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart TPCN SG
158 đương 19, P.Binh Tri Đông B Bình Tân Coop mart TPCN SG
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart TPCN SG
254 Luy Ban Bich, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Coop mart TPCN SG
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart TPCN SG
48 Hoa Sư, P.7 (Coop Rach Miêu) Phú Nhuận Coop mart TPCN SG

hóc môn
Coop mart

TPCN SG

quận 1 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 1 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 1 CHTP VISSAN TPCN SG

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)
96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)
497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây

Ñaëng Thuùc Vònh, Tam Thoân, Hoùc 
Moân

21-23 Phan Chu Trinh, Q.1                        
        
251 Lê Thánh Tôn, Q.1                              
        
42  Nguyễn Thái Học, Q.1                         
        



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 3 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 4 CHTP VISSAN TPCN SG
23 Lê Thạch, Q.4 quận 4 CHTP VISSAN TPCN SG
116 Nguyễn Duy Dương, Q.5 quận 5 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 5 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 5 CHTP VISSAN TPCN SG
146 Tháp Mười, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN TPCN SG
610A Hậu Giang, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN TPCN SG
645 Hồng Bàng, Q.6 quận 6 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 6 CHTP VISSAN TPCN SG
2J/1 Cư xá Phú Lâm D quận 6 CHTP VISSAN TPCN SG
10 Lê Văn Lương, Q.7  quận 7 CHTP VISSAN TPCN SG
1240 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN TPCN SG
4SA1 Lô S14, KP Mỹ Viên, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN TPCN SG
52 Đường số 1, P.Tân Phú, Q.7 quận 7 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 8 CHTP VISSAN TPCN SG
25 Tô Hiến Thành, Q.10 quận 10 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 10 CHTP VISSAN TPCN SG
355 Hàn Hải Nguyên, Q.11 quận 11 CHTP VISSAN TPCN SG
468 Tân Phước, P.6, Q.11 quận 11 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 11 CHTP VISSAN TPCN SG

quận 12 CHTP VISSAN TPCN SG

phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG

phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG

phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG

phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG
83 Trần Hữu Trang, Q.Phú Nhuận phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG
129 Trần Hữu Trang, Q.Phú Nhuận phú nhuận CHTP VISSAN TPCN SG
290 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG
320 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG
320 Bis Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

420 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

Chợ Nguyễn Văn Trỗi, Q.3                        
        
19 Lê Thạch, Q.4                                        
        

179 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5                  
        
342 Nguyễn Trãi, Q.5                                 
   

Chợ Phú Lâm,  Khu Phố 70, Q.6                
       

16G Nguyễn Thị Tần, Q.8                          
        

322 Nguyễn Chí Thanh, Q.10                     
       

972-974 Ba Tháng Hai, Q.11                     
        
6/2 NguyỄn Văn hóa, Đông Hưng 
Thuận, Quận 12
156-158 Phan Đình Phùng, Q.PN               
        
189 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận            
       
240 Phan Đình Phùng, Q.PN                      
        
675A Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận            
        

340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa, Q.BT           
       



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG
Số 8 Vạn Kiếp, P.13, Q.Bình Thạnh bình thạnh CHTP VISSAN TPCN SG

Gò Vấp CHTP VISSAN TPCN SG

Gò Vấp CHTP VISSAN TPCN SG
267 Nguyễn Th.Sơn, P7, Q.Gò Vấp Gò Vấp CHTP VISSAN TPCN SG
60/8A Quang Trung Gò Vấp CHTP VISSAN TPCN SG
31 Phú Hòa, Q.Tân Bình tân bình CHTP VISSAN TPCN SG

tân bình CHTP VISSAN TPCN SG

tân bình CHTP VISSAN TPCN SG

tân bình CHTP VISSAN TPCN SG
411 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú tân phú CHTP VISSAN TPCN SG
239 Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú tân phú CHTP VISSAN TPCN SG

Nhà bè CHTP VISSAN TPCN SG

thủ đức CHTP VISSAN TPCN SG
15-17 Công Hoa, P4 Tân Bình Maxi mart TPCN SG
03 đương 3/2, P11 quận 10 Maxi mart TPCN SG
202B Hoang Văn Thu, P.9 Phú Nhuận Big C TPCN SG
792 Nguyễn Kiệm, P.3 Gò Vấp Big C TPCN SG

138A Toâ Hieán Thaønh, F13 Q10 quận 10 BIG C TPCN SG

bình tân
Big C

TPCN SG

tân phú Big C TPCN SG
21-23 Nguyên Thi Minh Khai quận 1 Citimart TPCN SG
20 Lê Thanh Tôn quận 1 Citimart TPCN SG
30 Đường Số 19,P An Phú quận 2 Citimart TPCN SG

quận 7
Citimart 

TPCN SG

quận 7
Citimart 

TPCN SG
Sô 10, Nguyên Lương Băng quận 7 Citimart TPCN SG

quận 7
Citimart 

TPCN SG
243 Chu Văn An, P12 Bình Thạnh Citimart TPCN SG

482 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh           
         
684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình 
Thạnh
81 Nguyễn Công Trứ, P.19, Q.Bình 
Thạnh

1/1B Thống Nhất, Q.Gò Vấp                      
       
139/1556 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp              
        

318/13 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình            
        
52 Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình              
        
824A Trường Chinh, Q.Tân Bình              
        

284 Nguyễn Văn Tạo, X.Long Thới, 
H.Nhà Bè
739 Kha Vạn Cân, P. Tân Hiệp Phước, Q. 
Thủ Đức

1231 QL 1A, P Bình Trò Ñoâng B, Q 
Bình Taân
BigC Phú thạnh, 212 Thoại ngọc hầu, 
p.phú thạnh

B3/04-B3/05-B3/06 Kp Nam Long 
1
S4 -1 Bùi Bằng Đoàn, Hưng 
Vượng 3  

Khu Emall J1 20b_ 21 đường 5-
7,Tân Thuận Đông



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Tân Bình
Citimart 

TPCN SG

quận 7 CITIMART 
TPCN SG

230 nguyễn trãi quận 1 Citimart TPCN SG
54 - 56 nguyễn trãi quận 1 Citimart TPCN SG

nhà bè Citimart
TPCN SG

bình chánh Citimart
TPCN SG

Đương 48,  P3 quận 4 Vinatex TPCN SG

quận 7
Vinatex 

TPCN SG
1/2 Lanh Binh Thăng, P.8 quận 11 Vinatex TPCN SG
79B Ly Thương Kiêt, P8 Tân Bình Vinatex TPCN SG
31 Baø Leâ Chaân, Q.1 quận 1 CH PAS phú an sinh
31 Baø Leâ Chaân, Q.1 quận 1 CH PAS phú an sinh
189 Coáng Quyønh, Q.1 quận 1 coop mart phú an sinh
95 Pasteur, Beán Ngheù, Q.1 quận 1 coop mart phú an sinh
231 Nguyeãn Thieän Thuaät, Q.3 Quận 3 CH PAS phú an sinh
209 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 Quận 3 coop mart phú an sinh
168 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Quận 3 coop mart phú an sinh
Cao ốc Screc, Lê Văn Sĩ, P.13, Q.3 Quận 3 coop mart phú an sinh
Ñöôøng 48,  F.3, Q.4 Quận 4 Vinatex phú an sinh
18 An Döông Vöông, Q.5 Quận 5 coop mart phú an sinh
96 Huøng Vöông, P. 9, Q.5 Quận 5 coop mart phú an sinh
113 Traàn Chaùnh Chieáu, P.14, Q.5 Quận 5 coop mart phú an sinh
30 - 31 KP Chôï Phuù Laâm, Q.6 Quận 6 CH PAS phú an sinh
639 Haäu Giang, Q.6 Quận 6 CH PAS phú an sinh
188 H u Giang, Q.6ậ Quận 6 coop mart phú an sinh
6 Bà Hom, Q.6 Quận 6 coop mart phú an sinh
571 Huøynh Taán Phaùt, P.Taân Thuaän Ñoâng, Q.7Quận 7 Vinatex phú an sinh
Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q.7 Quận 7 coop mart phú an sinh
40-54 Tuy Lyù Vöông, P. 13, Q.8 Quận 8 coop mart phú an sinh
45A Ñaïi Loä 2, P. Phuôùc Bình, Q.9 Quận 9 CH PAS phú an sinh
KDL Suối Tiên, Tân Phú, Q.9 Quận 9 coop mart phú an sinh
191 Quang Trung, Qu n 9ậ Quận 9 coop mart phú an sinh
380 Nguyeãn Duy Döông, Q.10 Quận 10 CH PAS phú an sinh
497 Hòa Hảo, Q.10 Quận 10 coop mart phú an sinh
Ñöôøng 3/2,  F 11 , Q.10 Quận 10 Maxi mart phú an sinh
34 Ñöôøng 3/2, P.12, Q.10 Quận 10 ST sài gòn phú an sinh
3 Đường số 2 CX Lữ Gia Quận 11 CH PAS phú an sinh
khu A, CC phú thọ, lữ gia Quận 11 coop mart phú an sinh
1/2 Laõnh Binh Thaêng, P.8, Q.11 Quận 11 Vinatex phú an sinh

Cổng số 3 Etown 4 - 364 Cộng 
Hòa 

Garden Plaza, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ 
Hưng, Q7

căn hộ cao cấp New Sài Gòn, đ.nguyễn 
hữu thọ, xã phước kiển
KDC Conic, nguyễn văn linh, bình 
chánh

571 Hùynh Tấn Phát, P.Tân Thuận 
Đông



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

195 KP2 TaânThôùi Hieäp 21, Q.12 Quận 12 CH PAS phú an sinh
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Q.12Quận 12 coop mart phú an sinh
Soá 9 Nghóa Phaùt, Q.Taân Bình Tân Bình CH PAS phú an sinh
15-17 Coäng Hoøa, P. 4 , Q.Taân Bình Tân Bình Maxi mart phú an sinh
Cxaù Baøu Caùt 2, Vöôøn Lan, P.10, Q.Taân BìnhTân Bình ST sài gòn phú an sinh
79B Lyù Thöôøng Kieät, P.8 , Q.Taân Bình Tân Bình Vinatex phú an sinh
2 Tröôøng Chinh, Q.Taân Bình tân phú coop mart phú an sinh
254 Luyõ Baùn Bích, P.Phuù Thoï Hoaø Tân Phú coop mart phú an sinh
158 ñöôøng 19, Bình Trò Ñoâng, Q.Bình TaânBình Tân coop mart phú an sinh
6C Vuõ Tuøng, Q.Bình Thaïnh Bình Thạnh CH PAS phú an sinh
46 Vuõ Tuøng, Q.Bình Thaïnh Bình Thạnh CH PAS phú an sinh
127 Ñinh Tieân Hoaøng, Q.Bình Thaïnh Bình Thạnh coop mart phú an sinh
2-4-6 C19 Hoa Lan Phú Nhuận CH PAS phú an sinh
47 phan xích long Phú Nhuận CH PAS phú an sinh
571 Nguyeãn Kieäm, Q.Phuù Nhuaän Phú Nhuận coop mart phú an sinh
124 Tröng Nöõ Vöông, Q.Goø Vaáp Gò Vấp CH PAS phú an sinh
73 ng s  9Đườ ố Gò Vấp CH PAS phú an sinh
9 Quang Trung, P. 11, Q.Goø Vaáp Gò Vấp ST Starmart phú an sinh
1014 Kha Vaïn Caân, Q.Thuû Ñöùc Thủ Đức CH PAS phú an sinh
18 Hoà Vaên Tö , Chôï Thuû Ñöùc , Q.Thuû ÑöùcThủ Đức CH PAS phú an sinh
Chôï Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc Thủ Đức CH PAS phú an sinh
S  5 Loâ A, Chôï Tam Bình, Q.Thuû Ñöùcố Thủ Đức CH PAS phú an sinh
2/1B KP7, Ngoâ Quyeàn, Hoùc Moân hóc môn CH PAS phú an sinh
15/5 Phan Vaên Hôùn, Baø Ñieåm, Hoùc Moânhóc môn CH PAS phú an sinh
33, 35 đ ng s  9, xã bình h ngườ ố ư bình chánh CH PAS phú an sinh
đặng thúc vịnh, thới tam thôn hóc môn coop mart phú an sinh
189C Công Quynh quận 1 Coop mart HGHĐ

quận 3
Coop mart 

HGHĐ
168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart HGHĐ

quận 5
Coop mart 

HGHĐ

quận 5
Coop mart 

HGHĐ
06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart HGHĐ
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  HGHĐ

quận 7
Coop mart 

HGHĐ
4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart HGHĐ
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart HGHĐ

quận 9
Coop mart 

HGHĐ

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)
96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

quận 10
Coop mart 

HGHĐ
02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart HGHĐ
127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart HGHĐ
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart HGHĐ
254 Luy Ban Bich, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Coop mart HGHĐ
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart HGHĐ
03 Hòa Bình quận 11 coop mart HGHĐ
90 Đường Cao Lổ, Q 8 quận 8 Coop Food HGHĐ
113 trần chánh chiếu, p14 quận 5 coop mart HGHĐ
21-23 Phan Chu Trinh quận 1 CHTP VISSAN HGHĐ 38225621
251 Lê Thánh Tôn quận 1 CHTP VISSAN HGHĐ 38296123
42 Nguyễn Thái Học quận 1 CHTP VISSAN HGHĐ 38212110
kios 10 chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 CHTP VISSAN HGHĐ 39312192
156-158 Phan Đình Phùng phú nhuận CHTP VISSAN HGHĐ 39952249
189 Hoàng Văn Thụ phú nhuận CHTP VISSAN HGHĐ 38440483
675A Nguyễn Kiệm phú nhuận CHTP VISSAN HGHĐ 39974059
83 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN HGHĐ 32758482
129 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN HGHĐ 62797527
320 bis Bạch Đằng bình thạnh CHTP VISSAN HGHĐ 35109554
340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa bình thạnh CHTP VISSAN HGHĐ 35108644
482 Lê Quang Định bình thạnh CHTP VISSAN HGHĐ 35153985
120 phan văn trị bình thạnh CHTP VISSAN HGHĐ
139/1556 Lê Đức Thọ gò vấp CHTP VISSAN HGHĐ 38162951
31 Phú Hòa tân bình CHTP VISSAN HGHĐ 38646364
318/13 Phạm Văn Hai tân bình CHTP VISSAN HGHĐ 39930571
52 Hoàng Hoa Thám tân bình CHTP VISSAN HGHĐ 38115848
824A Trường Chinh tân bình CHTP VISSAN HGHĐ 38158782
179 Hải Thượng Lãn Ông quận 5 CHTP VISSAN HGHĐ 38555347
342 Nguyễn Trãi quận 5 CHTP VISSAN HGHĐ 38369030
645 Hồng Bàng quận 6 CHTP VISSAN HGHĐ 39605926
16G Nguyễn Thị Tần quận 8 CHTP VISSAN HGHĐ 0903320410
19 Lê Thạch quận 4 CHTP VISSAN HGHĐ 39400731
149 Lê Văn Lương quận 7 CHTP VISSAN HGHĐ
1240 Huỳnh Tấn Phát quận 7 CHTP VISSAN HGHĐ 37851849
52 Đường số 1 quận 7 CHTP VISSAN HGHĐ 34332889
1438F phạm thế hiển quận 8 CHTP VISSAN HGHĐ
302 tôn đản quận 4 CHTP VISSAN HGHĐ
684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, bình thạnh CHTP VISSAN HGHĐ
Skygarden, phú mỹ hưng quận 7 fivimart HGHĐ

497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

800 nguyễn văn linh quận 7 fivimart HGHĐ
469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng quận 7 Lotte mart HGHĐ
Lê Đại Hành quận 11 Lotte mart HGHĐ
202B Hoang Văn Thu, P.9 Phú Nhuận Big C HGHĐ
792 Nguyễn Kiệm, P.3 Gò Vấp Big C HGHĐ

138A Toâ Hieán Thaønh, F13 Q10 quận 10 BIG C HGHĐ

bình tân
Big C

HGHĐ

tân phú Big C HGHĐ
số 9, phố chợ tân thành, tân phú tân phú ĐL hà thị thoa HGHĐ
52A tân hòa đông quận 6 CH HGHĐ HGHĐ
120 võ văn ngân Thủ Đức CH HGHĐ HGHĐ
173 Lê quang sung quận 6 CH HGHĐ HGHĐ
E8/212A QL50, xã phong phú, bình chánh bình chánh CH HGHĐ HGHĐ
95 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1 quận 1 coop food cầu tre
189C Cống Quỳnh, Q.1 quận 1 coop mart cầu tre
58 Tôn thất Đạm, Q.1 quận 1 CH Minh Huy cầu tre
135 Nguyễn Huệ, Q.1 quận 1 thương xá tax cầu tre

quận 2 metro cầu tre

quận 2 CH an phú
cầu tre

359/ Lê Văn Sỹ, P.13 Q.3 quận 3 coop mart cầu tre
168 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 quận 3 coop mart cầu tre

quận 3 coop mart
cầu tre

158 Võ Văn Tần,  Q.3 quận 3 Ch Công ty DV – TM Quân 3 cầu tre
Khu Công viên Hồ Khánh Hội, Q.4 quận 4 Vinatex cầu tre
113 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5 quận 5 coop food cầu tre
18 An Dương Vương, P.9, Q.5 quận 5 coop mart cầu tre
96 Hùng Vương, Q.5 quận 5 coop mart cầu tre
259 Trần Hưng Đạo, Q.5 quận 5 Cửa hàng 259 Trần Hưng Đạo cầu tre

quận 5 CH cầu tre
cầu tre

646X Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 quận 5 CH cầu tre cầu tre
69-73 Bùi Hữu Nghĩa, Q.5 quận 5 CH cầu tre cầu tre
188 Hậu Giang, Q.6 quận 6 coop mart cầu tre

quận 6 coop mart
cầu tre

50-52 Binh Phu, Q.6 quận 6 metro cầu tre
52A Phan Anh, P.14, Q.6 quận 6 CH cầu tre cầu tre
176A/7 Tân Hoà Đông, Q.6 quận 6 CH cầu tre cầu tre

1231 QL 1A, P Bình Trò Ñoâng B, Q 
Bình Taân
BigC Phú thạnh, 212 Thoại ngọc hầu, 
p.phú thạnh

Khu Đô thị An Phú, An Khánh, 
Q.2162 Nguyễn Thị Định P.An Phú 
Q.2

Tầng trệt Cao ốc SCREC, P.12, 
Q.3

280-282 Hải Thượng Lãn Ông, 
P.14, Q.5

06 Bà Hom (vòng xoay Phú Lâm), 
P.13, Q.6



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ

Địa chỉ Quận Tên điểm Ghi chú
Công ty
Bình ổn

Khu Dân cư Phú Gia, Q.7 quận 7 coop mart cầu tre
571 Huynh Tân Phat, Q.7 quận 7 Vinatex cầu tre

quận 7 Lotte mart
cầu tre

322 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 quận 7 NS tân thuận cầu tre
40-54 Tuy Lý Vương, P.13, Q.8 quận 8 coop mart cầu tre
175 Phạm Hùng, Q.8 quận 8 ST titan cầu tre
1167 Phạm Thế Hiển, Q.8 quận 8 Cửa hang Anh Hiêu cầu tre

quận 8 Cửa hang Chi Lan Hương
cầu tre

191 Quang Trung, Q.9 quận 9 coop mart cầu tre

quận 9 coop mart
cầu tre

497 Hòa Hảo, P.7, Q.10 quận 10 coop mart cầu tre
138A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 quận 10 big c cầu tre
34 Đường 3/2, P.12, Q10 quận 10 ST sài gòn cầu tre

quận 11 coop food
cầu tre

Sô 3 Hoa Binh, Quân 11 quận 11 coop mart cầu tre

quận 11 coop mart
cầu tre

1/2 Lãnh Binh Thăng, Q.11 quận 11 vinatex cầu tre

quận 12 coop mart
cầu tre

Hiêp Phu, Q.12 quận 12 metro cầu tre
Đương sô 9, Quôc lô 22, Q.12 quận 12 NS quận 12 cầu tre

bình tân Big c
cầu tre

bình tân coop mart
cầu tre

bình thạnh coop mart
cầu tre

bình thạnh coop food
cầu tre

bình thạnh Sagrifood
cầu tre

792 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp gò vấp big c cầu tre
09 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp gò vấp StarMark cầu tre
01 Quang Trung, Q.Gò Vấp gò vấp ST văn lang cầu tre
355 Phan Văn Tri, P.7, Q.Go Vâp gò vấp coop mart cầu tre

phú nhuận coop mart
cầu tre

469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân 
Hưng, Q.7

153 Đường số 18 (gần Chợ Phạm 
Thế Hiển), Q.8

Khu Du Lịch Suối Tiên, P.Tân 
Phú, Q.9

Ccư Phan Văn Trị (đường Phan 
Văn Trị, quận 5)

Khu A, Chung cư Phú Thọ, P.15, 
Q.11 

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây, Q.12

1231 QLộ 1A KP5, P.Bình Trị 
Đông B, Q.Bình Tân
158 Đường số 19, Bình Trị Đông 
B, Q.Bình Tân
127 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình 
Thạnh
49-50 Đường số 1, Khu Dcư Chu 
Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh
8 Hoàng Hoa Thám, P7, Q.Bình 
Thạnh

571-573 Nguyễn Kiệm, Q Phú 
Nhuận



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ
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phú nhuận big c
cầu tre

phú nhuận coop mart
cầu tre

79B Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình tân bình Vinatex cầu tre

tân bình ST sài gòn
cầu tre

Số 2 Trường Chinh, Q.Tân Phú tân phú coop mart cầu tre

tân phú CH cầu tre
cầu tre

254 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú tân phú coop mart cầu tre
Bình Chiểu, Q.Thủ Đức thủ đức coop mart cầu tre

hóc môn coop food
cầu tre

Khu Công viên Hồ Khánh Hội, Q.4 quận 4 Vinatex Vinatex
571 Huynh Tân Phat, Q.7 quận 7 Vinatex Vinatex
1/2 Lãnh Binh Thăng, Q.11 quận 11 vinatex Vinatex
79B Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình tân bình Vinatex Vinatex
Khu Công viên Hồ Khánh Hội, Q.4 quận 4 Vinatex vinh phát
571 Huynh Tân Phat, Q.7 quận 7 Vinatex vinh phát
1/2 Lãnh Binh Thăng, Q.11 quận 11 vinatex vinh phát
79B Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình tân bình Vinatex vinh phát
95 Pasteur quận 1 Coop Food vinh phát
209 Lê văn Sĩ quận 3 Coop Food vinh phát
chung cư Phan văn trị quận 5 Coop Food vinh phát
2C ng Ch  L n, Q 6Đườ ợ ớ quận 6 Coop Food vinh phát
Trần chánh chiếu quận 5 Coop Food vinh phát
90 ng Cao L , Q 8Đườ ổ quận 8 Coop Food vinh phát
P5 bis, bạch mã, p15 quận 10 Coop Food vinh phát
1382 Đường 3/ 2 Quận 11 quận 11 Coop Food vinh phát
49 -50 đường số 1, p26 Chu văn an Bình thạnh Coop Food vinh phát
Đường Đặng văn Bi thủ đức Coop Food vinh phát
716 TL43 P.Bình chiểu thủ đức Coop Food vinh phát
405 Đ.Hoàng văn thụ, Q.Tân Bình tân bình Coop Food vinh phát
KCX hiệp phước, long thới nhà bè Coop Food vinh phát
247 đặng thúc vịnh, đông thạnh hóc môn Coop Food vinh phát
189C Công Quynh quận 1 Coop mart vinh phát

quận 3
Coop mart vinh phát

168 Nguyên Đinh Chiêu quận 3 Coop mart vinh phát

quận 5
Coop mart vinh phát

202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú 
Nhuận
405 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân 
Bình

Lô M, Cư xá Bàu cát 2, Vườn Lan, 
Q.Tân Bình

125/208 Lương thế Vinh, Tân Thới 
Hòa, Q.Tân Phú. 

247 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn

C/cư cao tầng ven Kinh Nhiêu Lộc, 
P12

18 An Dương Vương (Coop An 
Đông)



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ
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Công ty
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quận 5
Coop mart vinh phát

06 Ba Hom (Coop Phu Lâm) quận 6 Coop mart vinh phát
188 Hâu Giang (Coop Hâu Giang) quận 6 Coop mart  vinh phát

quận 7
Coop mart vinh phát

4650 Tuy Lý Vương quận 8 Coop mart vinh phát
Ngã tư Xa Lộ HN_Lê Văn Việt quận 9 Coop mart vinh phát

quận 9
Coop mart vinh phát

quận 10
Coop mart vinh phát

02 Lữ Gia, P.15 (Coop Phú Thọ) quận 11 Coop Mart vinh phát

quận 12
Coop mart vinh phát

127 Đinh Tiên Hoang Bình Thạnh Coop mart vinh phát
158 đương 19, P.Binh Tri Đông B Bình Tân Coop mart vinh phát
02 Trương Chinh Tân Phú Coop mart vinh phát
254 Luy Ban Bich, P.Phu Tho Hoa Tân Phú Coop mart vinh phát
571-573 Nguyên Kiêm, P.9 Phú Nhuận Coop mart vinh phát
48 Hoa Sư, P.7 (Coop Rach Miêu) Phú Nhuận Coop mart vinh phát

hóc môn
Coop mart vinh phát

538 đường 3/2 phường 14 quận 10 chị sáu vinh phát 38635194
122 Đề thám, p.cầu ông lãnh quận 1 anh tài vinh phát 38369627
E5/1 nguyễn hữu trí, tân túc bình chánh ông tư vinh phát 37602795
176A nguyễn hữu cảnh, p22 bình thạnh anh Hồng vinh phát 35129722
20 thuận kiều, phường 12 quận 5 chị thương vinh phát
146 lê quốc hưng, p12 quận 4 anh vinh vinh phát 0918.588.499
413/18 lê văn sỹ, phường 12 quận 3 anh Mẵng vinh phát 38436776
76 đường 11, KĐT mới Himlam Bình chánh chị phượng vinh phát 54317656
27-33 Traàn Höng Ñaïo, P.Nguyeãn Thaùi Bình,Q.1quận 1 FOOCOMART lương thực TP
77 Haøm Nghi, P.Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1 quận 1 FOOCOMART lương thực TP
142 bis Leâ thò Hoàng Gaám, P.NgThaùi Bình, Q.1quận 1 FOOCOMART lương thực TP
52 Toân Thaát Thieäp, P.Beán Ngheù, Q.1 quận 1 FOOCOMART lương thực TP
147B Traàn Höng Ñaïo, P.Caàu OÂng Laõnh, Q1 quận 1 FOOCOMART lương thực TP
13 Nguyeãn Duy Trinh, P.Bình Tröng Taây, Q.2quận 2 FOOCOMART lương thực TP
269 Hai Baø Tröng, P.8, Q.3 quận 3 FOOCOMART lương thực TP
26C Leâ Quoác Höng, P.12, Q.4 quận 4 FOOCOMART lương thực TP
25 Toân Ñaûn, P.13, Q. 4 quận 4 FOOCOMART lương thực TP
37 Vaïn Töôïng, phöôøng 13, quaän 5 quận 5 FOOCOMART lương thực TP
40-42 Haûi Thöôïng Laõn OÂng, P.10, Q.5 quận 5 FOOCOMART lương thực TP
330 An Döông Vöông, P.4,Q. 5 quận 5 FOOCOMART lương thực TP

96 Hùng Vương (Coop Hùng 
Vương)

KDC Phú Gia (Coop Phú Mỹ 
Hưng)

Xa lộ HN (cạnh bên Khu du lịch 
Suối Tiên)
497 Hòa Hảo, P7 (Coop Lý 
Thường Kiệt)

167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung 
Mỹ Tây

Ñaëng Thuùc Vònh, Tam Thoân, Hoùc 
Moân



DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ
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247 - 249 Nguyeãn Chí Thanh, P.12, Q.5 quận 5 FOOCOMART lương thực TP
489 Gia Phuù, P.3, Q. 6 quận 6 FOOCOMART lương thực TP
77 Leâ Quang Sung, P.6, Q.6 quận 6 FOOCOMART lương thực TP
206 Haäu Giang, phöôøng 9, quaän 6 quận 6 FOOCOMART lương thực TP
337 Huyønh Taán Phaùt, P.Taân Thuaän Ñoâng, Q.7quận 7 FOOCOMART lương thực TP
8/5 Traàn Xuaân Soaïn, P.Taân Thuaän Taây, Q. 7 quận 7 FOOCOMART lương thực TP
144 AÂu Döông Laân, P.10, Q.8 quận 8 FOOCOMART lương thực TP
363 Beán Bình Ñoâng, P.13, Q.8 quận 8 FOOCOMART lương thực TP
113-115A Nguyeãn thò Nhoû, P.16, Q.11 quận 11 FOOCOMART lương thực TP
449 Baïch Ñaèng, P.2, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART lương thực TP
193 Lyù Thöôøng Kieät, P.6, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART lương thực TP
424 Leâ vaên Syõ, P.2, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART lương thực TP
1060 AÂu Cô, P.14, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART lương thực TP
308 Kinh Döông Vöông, P.An Laïc A, Q.Bình Taânbình tân FOOCOMART lương thực TP
44 - 46 Nguyeãn Oanh, P.17, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART lương thực TP
43/2 Toâ Vónh Dieän, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùcthủ đức FOOCOMART lương thực TP
22 Toân Thaát Thuyeát, P.16, Q.4 quận 4 FOOCOMART lương thực TP
80 bis Beán Vaân Ñoàn, P.9, Q.4 quận 4 FOOCOMART lương thực TP
332 Cao Ñaït, P.1, Q.5 quận 5 FOOCOMART lương thực TP
290 Traàn vaên Kieåu, P.3, Q.6 quận 6 FOOCOMART lương thực TP
180 Traàn vaên Kieåu, P.1, Q. 6 quận 6 FOOCOMART lương thực TP
363 Beán Bình Ñoâng, P.13, Q.8 quận 8 FOOCOMART lương thực TP
35 Hoøa Höng, P.12 Q.10 quận 10 FOOCOMART lương thực TP
109-111 Nguyeãn Thò Nhoû, P.16, Q.11 quận 11 FOOCOMART lương thực TP
4/34 Nguyeãn Oanh, P.7, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART lương thực TP
42 Nguyeãn Oanh, P.17, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART lương thực TP
14 Lyù Thöôøng Kieät, P.7, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART lương thực TP
304A Quang Trung, P.11, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART lương thực TP
23 Traàn Quyù Caùp, P.12, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART lương thực TP
44 Leâ Quang Ñònh, P.14, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART lương thực TP
447 Baïch Ñaèng, P.2, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART lương thực TP
308 Kinh Döông Vöông, P.An Laïc A, Q.Bình Taânbình tân FOOCOMART lương thực TP
1060 AÂu Cô, P.14, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART lương thực TP
70 Leâ Minh Xuaân, Q. Taân Bình tân bình FOOCOMART lương thực TP
32/5 Traàn Khaéùc Chaân, thò traán Hoùc moân hóc môn FOOCOMART lương thực TP
306 Hùng Vương, quận 5 quận 5 CH 306 TT Công 39.550.319
850/6 Bà Hom, Quận 6 quận 6 Anh Trí TT Công 37.624.096

quận 12
Hà Thanh

TT Công 37.171.445
62 Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận phú nhuận PKD TTC TT Công 39.977.727

tân bình Chị Phụng TT Công 39.714.196

tân phú Quốc Bảo TT Công 39.750.705

bình thạnh Bà Chiểu TT Công 35.104.072

27/1 Quốc lộ 1A, tổ 2, KP2, Tân 
Thới Hiệp, Q.12
176 Võ Thành Trang, Q.Phú 
Nhuận
93 Khuông Việt, P.Phú Trung, 
Q.Tân Phú
40B Huỳnh Đình Hai, Q.Bình 
Thạnh
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thủ đức Minh Phương TT Công 38.961.349

nhà bè Cô Trang TT Công 37.810.506
202B Hoang Văn Thu, P.9 Phú Nhuận Big C TT Công
792 Nguyễn Kiệm, P.3 Gò Vấp Big C TT Công

138A Toâ Hieán Thaønh, F13 Q10 quận 10 BIG C TT Công

bình tân
Big C

TT Công

tân phú Big C TT Công
34 đương 3/2, P12 quận 10 ST sài gòn TT Công
Cao ôc M-cư xa  Bau Cat 2, P.10 Tân Bình ST sài gòn TT Công
21-23 Nguyên Thi Minh Khai quận 1 Citimart tt công
20 Lê Thanh Tôn quận 1 Citimart tt công
30 Đường Số 19,P An Phú quận 2 Citimart tt công

quận 7
Citimart 

tt công

quận 7
Citimart 

tt công
Sô 10, Nguyên Lương Băng quận 7 Citimart tt công

quận 7
Citimart 

tt công
243 Chu Văn An, P12 Bình Thạnh Citimart tt công

Tân Bình
Citimart 

tt công

quận 7 CITIMART 
tt công

230 nguyễn trãi quận 1 Citimart tt công
54 - 56 nguyễn trãi quận 1 Citimart tt công

nhà bè Citimart
tt công

bình chánh Citimart
tt công

quận 1
citimart

tt công
189 Công Quynh, Q1 quận 1 ST Hanoi saigon tt công

21-23 Phan Chu Trinh quận 1 CHTP VISSAN tt công
251 Lê Thánh Tôn quận 1 CHTP VISSAN tt công
42 Nguyễn Thái Học quận 1 CHTP VISSAN tt công
kios 10 chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 CHTP VISSAN tt công
156-158 Phan Đình Phùng phú nhuận CHTP VISSAN tt công
189 Hoàng Văn Thụ phú nhuận CHTP VISSAN tt công
240 Phan Đình Phùng phú nhuận CHTP VISSAN tt công

813 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, 
Q.Thủ Đức
6/2 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà 
Bè

1231 QL 1A, P Bình Trò Ñoâng B, Q 
Bình Taân
BigC Phú thạnh, 212 Thoại ngọc hầu, 
p.phú thạnh

B3/04-B3/05-B3/06 Kp Nam Long 
1
S4 -1 Bùi Bằng Đoàn, Hưng 
Vượng 3  

Khu Emall J1 20b_ 21 đường 5-
7,Tân Thuận Đông

Cổng số 3 Etown 4 - 364 Cộng 
Hòa 

Garden Plaza, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ 
Hưng, Q7

căn hộ cao cấp New Sài Gòn, đ.nguyễn 
hữu thọ, xã phước kiển
KDC Conic, nguyễn văn linh, bình 
chánh

Số 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, 
P.Bến Nghé
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675A Nguyễn Kiệm phú nhuận CHTP VISSAN tt công
83 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN tt công
129 Trần Hữu Trang phú nhuận CHTP VISSAN tt công
290 Nơ Trang Long bình thạnh CHTP VISSAN tt công
46   Bạch Đằng bình thạnh CHTP VISSAN tt công
320 bis Bạch Đằng bình thạnh CHTP VISSAN tt công
340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa bình thạnh CHTP VISSAN tt công
420 Nơ Trang Long bình thạnh CHTP VISSAN tt công
482 Lê Quang Định bình thạnh CHTP VISSAN tt công
590 Xô Viết Nghệ Tĩnh bình thạnh CHTP VISSAN tt công
81 Nguyễn Công Trứ bình thạnh CHTP VISSAN tt công
8 Vạn Kiếp bình thạnh CHTP VISSAN tt công
1/1B Thống Nhất gò vấp CHTP VISSAN tt công
139/1556 Lê Đức Thọ gò vấp CHTP VISSAN tt công
267 Nguyễn Thái Sơn gò vấp CHTP VISSAN tt công
60/8A Quang Trung gò vấp CHTP VISSAN tt công
31 Phú Hòa tân bình CHTP VISSAN tt công
318/13 Phạm Văn Hai tân bình CHTP VISSAN tt công
52 Hoàng Hoa Thám tân bình CHTP VISSAN tt công
824A Trường Chinh tân bình CHTP VISSAN tt công
411 Lũy Bán Bích tân phú CHTP VISSAN tt công
239 Nguyễn Sơn, p.phú thạnh tân phú CHTP VISSAN tt công
116 Nguyễn Duy Dương quận 5 CHTP VISSAN tt công
179 Hải Thượng Lãn Ông quận 5 CHTP VISSAN tt công
342 Nguyễn Trãi quận 5 CHTP VISSAN tt công
146 Tháp Mười quận 6 CHTP VISSAN tt công
610A Hậu Giang quận 6 CHTP VISSAN tt công
645 Hồng Bàng quận 6 CHTP VISSAN tt công
chợ Phú Lâm, Khu Phố 70 quận 6 CHTP VISSAN tt công
2J/1 Cư Xá Phú Lâm D quận 6 CHTP VISSAN tt công
16G Nguyễn Thị Tần quận 8 CHTP VISSAN tt công
25 Tô Hiến Thành quận 10 CHTP VISSAN tt công
322 Nguyễn Chí Thanh quận 10 CHTP VISSAN tt công
355 Hàn Hải Nguyên quận 11 CHTP VISSAN tt công
468 Tân Phước quận 11 CHTP VISSAN tt công
972-974 đường 3/2 quận 11 CHTP VISSAN tt công
19 Lê Thạch quận 4 CHTP VISSAN tt công
23 Lê Thạch quận 4 CHTP VISSAN tt công
10 Lê Văn Lương quận 7 CHTP VISSAN tt công
1240 Huỳnh Tấn Phát quận 7 CHTP VISSAN tt công
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4SA1 Lô S14, KP Mỹ Viên quận 7 CHTP VISSAN tt công
52 Đường số 1 quận 7 CHTP VISSAN tt công
284 Nguyễn Văn Tạo nhà bè CHTP VISSAN tt công
6/2 Nguyễn văn quá, p.đông hưng thuậnquận 12 CHTP VISSAN tt công
27-33 Traàn Höng Ñaïo, P.Nguyeãn Thaùi Bình,Q.1quận 1 FOOCOMART tt công
77 Haøm Nghi, P.Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1 quận 1 FOOCOMART tt công
142 bis Leâ thò Hoàng Gaám, P.NgThaùi Bình, Q.1quận 1 FOOCOMART tt công
52 Toân Thaát Thieäp, P.Beán Ngheù, Q.1 quận 1 FOOCOMART tt công
147B Traàn Höng Ñaïo, P.Caàu OÂng Laõnh, Q1 quận 1 FOOCOMART tt công
13 Nguyeãn Duy Trinh, P.Bình Tröng Taây, Q.2quận 2 FOOCOMART tt công
269 Hai Baø Tröng, P.8, Q.3 quận 3 FOOCOMART tt công
26C Leâ Quoác Höng, P.12, Q.4 quận 4 FOOCOMART tt công
25 Toân Ñaûn, P.13, Q. 4 quận 4 FOOCOMART tt công
37 Vaïn Töôïng, phöôøng 13, quaän 5 quận 5 FOOCOMART tt công
40-42 Haûi Thöôïng Laõn OÂng, P.10, Q.5 quận 5 FOOCOMART tt công
330 An Döông Vöông, P.4,Q. 5 quận 5 FOOCOMART tt công
247 - 249 Nguyeãn Chí Thanh, P.12, Q.5 quận 5 FOOCOMART tt công
489 Gia Phuù, P.3, Q. 6 quận 6 FOOCOMART tt công
77 Leâ Quang Sung, P.6, Q.6 quận 6 FOOCOMART tt công
206 Haäu Giang, phöôøng 9, quaän 6 quận 6 FOOCOMART tt công
337 Huyønh Taán Phaùt, P.Taân Thuaän Ñoâng, Q.7quận 7 FOOCOMART tt công
8/5 Traàn Xuaân Soaïn, P.Taân Thuaän Taây, Q. 7 quận 7 FOOCOMART tt công
144 AÂu Döông Laân, P.10, Q.8 quận 8 FOOCOMART tt công
363 Beán Bình Ñoâng, P.13, Q.8 quận 8 FOOCOMART tt công
113-115A Nguyeãn thò Nhoû, P.16, Q.11 quận 11 FOOCOMART tt công
449 Baïch Ñaèng, P.2, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART tt công
193 Lyù Thöôøng Kieät, P.6, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART tt công
424 Leâ vaên Syõ, P.2, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART tt công
1060 AÂu Cô, P.14, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART tt công
308 Kinh Döông Vöông, P.An Laïc A, Q.Bình Taânbình tân FOOCOMART tt công
44 - 46 Nguyeãn Oanh, P.17, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART tt công
43/2 Toâ Vónh Dieän, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùcthủ đức FOOCOMART tt công
22 Toân Thaát Thuyeát, P.16, Q.4 quận 4 FOOCOMART tt công
80 bis Beán Vaân Ñoàn, P.9, Q.4 quận 4 FOOCOMART tt công
332 Cao Ñaït, P.1, Q.5 quận 5 FOOCOMART tt công
290 Traàn vaên Kieåu, P.3, Q.6 quận 6 FOOCOMART tt công
180 Traàn vaên Kieåu, P.1, Q. 6 quận 6 FOOCOMART tt công
363 Beán Bình Ñoâng, P.13, Q.8 quận 8 FOOCOMART tt công
35 Hoøa Höng, P.12 Q.10 quận 10 FOOCOMART tt công
109-111 Nguyeãn Thò Nhoû, P.16, Q.11 quận 11 FOOCOMART tt công
4/34 Nguyeãn Oanh, P.7, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART tt công
42 Nguyeãn Oanh, P.17, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART tt công
14 Lyù Thöôøng Kieät, P.7, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART tt công
304A Quang Trung, P.11, Q.Goø Vaáp gò vấp FOOCOMART tt công
23 Traàn Quyù Caùp, P.12, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART tt công
44 Leâ Quang Ñònh, P.14, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART tt công
447 Baïch Ñaèng, P.2, Q.Bình Thaïnh bình thạnh FOOCOMART tt công
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308 Kinh Döông Vöông, P.An Laïc A, Q.Bình Taânbình tân FOOCOMART tt công
1060 AÂu Cô, P.14, Q.Taân Bình tân bình FOOCOMART tt công
70 Leâ Minh Xuaân, Q. Taân Bình tân bình FOOCOMART tt công
32/5 Traàn Khaéùc Chaân, thò traán Hoùc moân hóc môn FOOCOMART tt công
3/6 Nguyễn hữu trí, tt Tân túc bình chánh FOOCOMART tt công
165B tr ng s n, qu c l  1A, p.bình chi uườ ơ ố ộ ể thủ đức FOOCOMART tt công
Khu Công viên Hồ Khánh Hội, Q.4 quận 4 Vinatex tt công
571 Huynh Tân Phat, Q.7 quận 7 Vinatex tt công
1/2 Lãnh Binh Thăng, Q.11 quận 11 vinatex tt công
79B Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình tân bình Vinatex tt công
Ñöôøng 3/2,  F 11 , Q.10 Quận 10 Maxi mart tt công
15-17 Coäng Hoøa, P. 4 , Q.Taân Bình Tân Bình Maxi mart tt công
189 Coáng Quyønh, Q.1 quận 1 coop mart tt công
95 Pasteur, Beán Ngheù, Q.1 quận 1 coop mart tt công
209 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 Quận 3 coop mart tt công
168 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Quận 3 coop mart tt công
Cao ốc Screc, Lê Văn Sĩ, P.13, Q.3 Quận 3 coop mart tt công
18 An Döông Vöông, Q.5 Quận 5 coop mart tt công
96 Huøng Vöông, P. 9, Q.5 Quận 5 coop mart tt công
113 Traàn Chaùnh Chieáu, P.14, Q.5 Quận 5 coop mart tt công
188 H u Giang, Q.6ậ Quận 6 coop mart tt công
6 Bà Hom, Q.6 Quận 6 coop mart tt công
Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q.7 Quận 7 coop mart tt công
40-54 Tuy Lyù Vöông, P. 13, Q.8 Quận 8 coop mart tt công
KDL Suối Tiên, Tân Phú, Q.9 Quận 9 coop mart tt công
191 Quang Trung, Qu n 9ậ Quận 9 coop mart tt công
497 Hòa Hảo, Q.10 Quận 10 coop mart tt công
khu A, CC phú thọ, lữ gia Quận 11 coop mart tt công
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Q.12Quận 12 coop mart tt công
2 Tröôøng Chinh, Q.Taân Bình tân phú coop mart tt công
254 Luyõ Baùn Bích, P.Phuù Thoï Hoaø Tân Phú coop mart tt công
158 ñöôøng 19, Bình Trò Ñoâng, Q.Bình TaânBình Tân coop mart tt công
127 Ñinh Tieân Hoaøng, Q.Bình Thaïnh Bình Thạnh coop mart tt công
571 Nguyeãn Kieäm, Q.Phuù Nhuaän Phú Nhuận coop mart tt công
đặng thúc vịnh, thới tam thôn hóc môn coop mart tt công
Siêu thị Sông Trà Bình Tân ST Sông Trà tt công
Siêu Thị Hồng Sen Tân Phú ST Hồng Sen tt công
A1/6 QL50, Bình Hưng Bình Chánh TT phân phối Hải Đăng Phạm Tôn
11-13 Vũ Tùng, P.2 Bình Thạnh CH Hà Hiền Phạm Tôn
sạp 51, chợ Dakao quận 1 nguyễn thị xế Phạm Tôn
117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 Bùi thị kim hoa Phạm Tôn
117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 phạm thị liễu Phạm Tôn
117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 đào thị thanh mai Phạm Tôn
117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 phạm thị du Phạm Tôn
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117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 nguuyễn thị soi Phạm Tôn
117- Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi quận 3 nguyễn thị loan Phạm Tôn
8B - khu V, chợ Vườn Chuối quận 3 nguyễn thị hồng anh Phạm Tôn
h1-031, chợ bình điền quận 8 tạ thị mộng huyền Phạm Tôn
104, chợ hòa Hưng quận 10 trần triều hoàng mi Phạm Tôn
48 chợ hạnh thông tây gò vấp vũ thị kim thanh Phạm Tôn
48 chợ hạnh thông tây gò vấp nguyễn văn chiến Phạm Tôn
136 - khu C chợ Gò Vấp gò vấp nguyễn thị thanh hương Phạm Tôn
136 - khu C chợ Gò Vấp gò vấp nguyễn thị tho Phạm Tôn
D1, chợ tân sơn nhất gò vấp nguyễn văn vinh Phạm Tôn
chợ xóm mới gò vấp vũ thị kim Phạm Tôn
chợ phan văn trị bình thạnh nguyễn thị tuân Phạm Tôn
chợ cây thị bình thạnh phan thị hoài anh Phạm Tôn
chợ nhị bình hóc môn nguyễn thị hồng nga Phạm Tôn
chợ đông thạnh hóc môn nguyễn thị phượng Phạm Tôn
chợ đông thạnh hóc môn phan thị hoa Phạm Tôn
684A Xô Viết Nghệ Tỉnh phường 25 Bình Thạnh CoopFood TCT NNSG
265A Nguyễn Ảnh Thủ phường Hiệp Thành Quận 12 CoopFood TCT NNSG
269 Hai bà Trưng, P8, Q 3 Quận 3 FOOCOMART TCT NNSG
449 Bạch Đằng, P2, Q Bình Thạnh Bình Thạnh FOOCOMART TCT NNSG
193 Lý Thường Kiệt, P6, Tân Bình FOOCOMART TCT NNSG
363 Bến Bình Đông,  Quận 8 Quận 8 FOOCOMART TCT NNSG
113-115 Nguyễn thị Nhỏ Quận 11 FOOCOMART TCT NNSG
125 đường số 1, F. Bình Trị Đông B Bình tân CHTP VISSAN Vissan
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